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      Mong rằng những lời cầu nguyện trong sách này sẽ giúp mở rộng trái tim và trí tuệ trong bạn, mang lại sự bảo vệ và hướng dẫn thiêng liêng.

      Hãy có niềm tin với những lời cầu nguyện này. Chúng được truyền lại từ những bậc chân sư cao quý nhất của những truyền thống đáng kính nhất. Mỗi lời cầu nguyện đều đã được chứng minh là có hiệu quả. Hãy cầu nguyện với trí tuệ, với ý thức và niềm tin từ trái tim vào tâm linh sâu thẳm. Cầu nguyện là sợi dây kết nối chúng ta với tâm linh thiêng liêng. Hãy cầu nguyện với ngôn từ của riêng mình. Hãy lắng nghe. Kiên nhẫn. Và hãy tiếp tục cầu nguyện.

      Trong các bài giảng Praecepta, Yogananda dạy chúng ta cách cầu nguyện như sau:

      
        
        
        “Con phải hát lên cho Thượng Đế bằng cả trái tim và linh hồn, để nhờ ngọn lửa thiêng liêng trong trái tim, con có thể nhìn thấy Người ở khắp mọi nơi, mãi mãi. Hãy dâng lên Đấng Thiêng Liêng bó hoa của lòng sùng kính. Trái tim phải hợp nhất trước khi chúng ta có thể biết đến Thượng Đế.”

        TRÍCH MAN’S ETERNAL QUEST (CUỘC TRUY TÌM VĨNH CỬU CỦA CON NGƯỜI)

      

      

      

      Yogananda thêm rằng:

      
        
        
        “Thượng Đế nhìn vào trái tim. Nếu trong trái tim con có tình yêu dành cho Người, Đấng Kitô, và các bậc chân sư, con sẽ dễ dàng chạm đến họ. Đức Cha không ẩn mình khỏi con; chính con đang ẩn mình khỏi Ngài.”

        TRÍCH WHISPER FROM ETERNITY (LỜI THÌ THẦM TỪ VĨNH CỬU)
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            CẦU NGUYỆN HÀNG NGÀY
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        “A Moment of Prayer”, tranh của Rudolf Weisse, k. 1886

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            KINH LẠY CHA

          

        

      

    

    
      
        
        Lạy Cha chúng con ở trên trời.

        Nguyện danh Cha được tôn vinh,

        vương quốc Cha được đến,

        ý Cha được nên,

        dưới đất cũng như trên trời.

      

        

      
        Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực siêu việt,⁠i

        và tha tội lỗi chúng con,

        như chúng con tha thứ cho người có lỗi với chúng con.

        Xin đừng để chúng con sa vào cám dỗ,

        nhưng cứu chúng con khỏi mọi điềm dữ.

      

      

      Lời giải

      Pater Noster (Kinh Lạy Cha) là một lời cầu nguyện màu nhiệm với sức mạnh vô biên. Samael Aun Weor có nói rằng:

      
        
        "Luân xa tim phát triển nhờ thiền và lời cầu nguyện sâu sắc.

      

        

      
        Chúng tôi khuyên bạn nên cầu nguyện Kinh Lạy Cha. Khi cầu nguyện với tâm tỉnh thức thì một lời cầu nguyện Kinh Lạy Cha tương đương với một giờ thiền. Vậy nên hãy cầu nguyện Kinh Lạy Cha trong một giờ. Cầu nguyện chính là trò chuyện với Thượng Đế. Do đó, trong trạng thái bắt đầu chìm vào giấc ngủ, hãy nhập định thật sâu và nói chuyện với Thượng Đế. Mỗi câu trong Kinh Lạy Cha là một công thức hoàn chỉnh để thưa chuyện với Người.

      

        

      
        Vì vậy, khi đang ở trong trạng thái lơ mơ ngủ, hãy thiền tập trung vào nội dung của từng câu. Đó chính là cách để chúng ta nghe và thấy được Đức Cha bí mật. Đây là cách thức tỉnh luân xa tim”.

      

      

      
        
        (Samael Aun Weor - Ngôi lời, Thần chú, Thần thuật - Chương 9)
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        Tranh ở Tu viện Kykkos, Cyprus

      

      
        
        Nếu trước hết chúng ta đồng nhất với chính bản thân mình và sau đó đồng nhất mình với những việc phù phiếm của thế giới bên ngoài, thì chúng ta không thể tha thứ. Hãy nhớ lại Kinh Lạy Cha: “Xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con". Nhưng tôi phải nói thêm là, nếu chúng ta chỉ tha thứ thôi thì vẫn chưa đủ. Chúng ta còn phải xóa bỏ những món nợ. Có người có thể tha thứ cho kẻ thù nhưng lại không bao giờ xóa bỏ những món nợ. Chúng ta cần phải chân thành, chúng ta cần phải xóa nợ.

      

      

      
        
        (Samael Aun Weor - Biện Chứng Tâm Thức)

      

      

      
        
        Có lời chép rằng trong việc tu tập trên con đường Gnosis, sự tăng trưởng trí tuệ chỉ có thể đạt được qua việc tha thứ cho người khác.

      

        

      
        Nếu một người sống phút này qua phút khác, giây này qua giây khác, đau khổ vì những  gì người khác còn nợ mình, vì những gì họ đã làm cho mình, vì những cay đắng mà họ đã gây ra cho mình, luôn là một bài hát cũ như vậy, thì không thể tiến bộ được.

      

        

      
        Kinh Lạy Cha nói rằng: “Xin tha tội lỗi chúng con, cũng như chúng con tha thứ cho người có lỗi với chúng con.”

      

        

      
        Cái cảm giác người khác còn mang nợ mình, cái nỗi đau chúng ta cảm nhận được bởi những điều sai trái mà người khác đã gây ra cho mình, v.v., sẽ cản trở tất cả sự tiến bộ nội tại của linh hồn.

      

      

      
        
        (Samael Aun Weor - Tâm lý học cho sự chuyển hoá triệt để, Chương 24)

      

      

      Kinh Lạy Cha trong Kinh Thánh

      Dưới đây là trích đoạn từ Kinh Thánh nói về Kinh Lạy Cha, bản dịch 2011:

      
        
        5“Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn đạo đức giả, vì họ thích đứng cầu nguyện giữa hội đường hay các ngã đường, cốt cho người ta trông thấy. Quả thật, Ta nói với các ngươi, họ đã được phần thưởng của họ rồi. 6Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha ngươi, Đấng hiện diện trong nơi kín đáo, và Cha ngươi, Ðấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi.

        7Khi ngươi cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại vô ích như các dân ngoại, vì họ nghĩ rằng nhờ nói nhiều, lời cầu nguyện của họ sẽ được nhậm. 8Các ngươi đừng làm như họ, vì Cha các ngươi đã biết rõ các ngươi cần điều gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài. 9Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế nầy:

        ‘Lạy Cha chúng con trên trời,

        Nguyện danh Cha được tôn vinh,

        10vương quốc Cha mau đến,

        ý Cha được nên, dưới đất cũng như trên trời.

        11Xin cho chúng con hôm nay lương thực siêu việt.

        12và tha tội lỗi chúng con, cũng như chúng con tha thứ cho người có lỗi với chúng con.

        13Xin đừng để chúng con sa vào cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi mọi điềm dữ.

        [Vì vương quốc, quyền năng, và vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.’] 

        14Vì nếu các ngươi tha thứ những vi phạm của người ta, Cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. 15Nhưng nếu các ngươi không tha thứ người ta, Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những vi phạm của các ngươi.”

      

      

      
        
        (Trích Ma-thi-ơ 6:5-15, Kinh Thánh bản dịch 2011)

      

      

    

    
      
        
        

        
          i Lương thực siêu việt – Trong bản dịch tiếng Việt của Kinh Lạy Cha có câu “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Từ “hằng ngày” bắt nguồn từ ἐπιούσιος trong tiếng Hy Lạp. Thánh Giêrônimô đã dịch Kinh Thánh Hy Lạp sang tiếng Latinh vào năm 382. Trong phiên bản Kinh Lạy Cha, Ma-thi-ơ 6:11, ngài đã dịch từ ἐπιούσιος là siêu việt (supersubstantialem). Tuy nhiên, trong Lu-ca 11:3, ngài lại dịch ἐπιούσιος là hằng ngày (quotidianum). Mặc dù bản gốc của cả hai phiên bản giống nhau, nhưng ngài lại dịch hai lần với hai ý nghĩa khác nhau. Trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, đa số các học giả đều phân tích từ này với ý nghĩa “siêu việt” vì họ cho rằng Chúa Giêsu đang đề cập đến một loại lương thực tâm linh liên quan đến lễ ban thánh thể, chứ không chỉ đơn giản là bánh mỳ vật chất. Tuy nhiên, các bản dịch tiếng Anh mới hơn dùng từ “daily bread” theo với nghĩa tương tự như “lương thực hằng ngày” trong bản dịch tiếng Việt.

          Hãy đọc thêm về Lương thực siêu việt ở chương 18 của sách Tâm lý học cho sự chuyển hoá triệt để.

          (Nguồn https://en.wikipedia.org/wiki/Epiousios)

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            THẦN CHÚ GAYATRI

          

        

      

    

    
      Gayatri vừa có sức mạnh của một câu chú và của một lời cầu nguyện. Đó là một lời cầu nguyện phổ quát, cầu xin một trí tuệ sáng tỏ để sự thật có thể được phản chiếu mà không bị bóp méo. Hãy niệm với lòng khiêm tốn, sự tôn kính, đức tin và tình yêu, như vậy quan trọng hơn là lặp đi lặp lại một cách máy móc.

      Lời cầu nguyện này là một phương pháp thiêng liêng để chuyển hóa năng lượng. Có rất nhiều phiên bản của lời cầu nguyện này, cả ngắn và dài. Dưới đây là phiên bản phổ biến nhất trong tiếng Bắc Phạn:

      
        
        oṃ bhūr bhuvaḥ suvaḥ

        tat savitur vareṇyaṃ

        bhargo devasya dhīmahi

        dhiyo yo naḥ pracodayāt⁠1

      

      

      
        
        (Trích Rigveda 3.62.10)

      

      

      Nghĩa là, “Chúng con suy niệm về vinh quang của Tạo Hóa, là Đấng đã tạo ra vũ trụ, Đấng xứng đáng được tôn thờ, Đấng hiện thân của trí tuệ và ánh sáng, Đấng diệt trừ mọi tội lỗi và vô minh. Xin Người mở rộng trái tim và soi sáng tâm trí chúng con.”

      Vì bài cầu nguyện này bằng tiếng Phạn nên không dễ để dịch ý nghĩa sang tiếng Việt. Ngay cả tên của bài cầu nguyện này cũng rất mạnh mẽ. Chữ Gayatri đến từ:

      
        
          	
        gaya: sinh lực;
      

      	
        trayate: giải thoát, giải phóng, bảo tồn.
      

      

      

      Phiên âm theo tiếng Việt (dòng đầu tiên) sẽ được đọc như sau:

      
        
        Ôm Bhur Bu-wa Swa-ha

      

      

      Dòng trên được dùng để trì chú trong lúc tập nhớ bản thể.⁠2

      
        
          [image: ]
        

        Nữ thần Gayatri

      

    

    
      
        
        

        
          1 Video hướng dẫn phát âm thần chú Gayatri: https://www.youtube.com/watch?v=yGZVy_Kwifc

          

          2 Nhớ bản thân: https://gnosisvn.org/2021/03/07/nho-den-chinh-minh/

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            KINH KÍNH MỪNG MARIA

          

        

      

    

    
      Dưới đây là phiên bản Kinh Kính Mừng của nhà thờ Gnosis:⁠1

      
        
        Kính mừng Maria đầy ơn phúc,

        Chúa ở bên mẹ.

        Mẹ thật có phúc hơn mọi người nữ,

        và phúc lành thay con lòng mẹ, Giê-su.

        Đức Maria, mẹ của Chúa Trời,

        hãy cầu nguyện cho chúng con, kẻ mang tội lỗi,

        khi này và trong giờ lâm tử của cái tôi.

        Amen.

      

      

      Trên khắp thế giới và trong suốt lịch sử, Đức Mẹ Thiêng Liêng⁠2 được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau. Với người Aztec là Tonantzin, người Hy Lạp là Diana và người Ai Cập là Isis. Đối với người theo đạo Thiên Chúa, Đức Mẹ Thiêng Liêng được đại diện bởi Đức Mẹ Maria.

      
        
          [image: ]
        

        Tranh vẽ Mẹ Maria đang bế Chúa Giêsu, của Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato, 1640

      

      Khi cầu nguyện, chúng ta phải hiểu rằng Thượng Đế có cả tính nam và tính nữ. Năng lượng tính nữ chính là vị nữ thần, là Đức Mẹ Thiêng Liêng. Đây là lời cầu nguyện đến Đức Mẹ Thiêng Liêng của chúng ta.

      Người mẹ trong thế giới vật chất của đạo sư Giê-su xứ Nazareth, Rabbi từ Galilee, là mẹ Maria, một nữ chân sư vĩ đại, hóa thân của một nữ thần liên quan đến các yếu tố của thiên nhiên. Hai ngàn năm trước, khi Ki-tô giáo bắt đầu, bà đã nhận trách nhiệm đại diện cho Đức Mẹ Thiêng Liêng trong Ki-tô giáo.

      Vì là một nữ tư tế của đền thờ Israel, bà đã nhận được vinh dự đó. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi bà là Maria "mẹ của Thiên Chúa". Đức Mẹ Thiêng Liêng, mẹ của Thiên Chúa, không có hình tướng bởi mẹ vượt ra ngoài mọi hình tướng. Tuy nhiên, ở đây, mẹ Maria, mẹ của Giê-su, là một chân sư đại diện cho Đức Mẹ Thiêng Liêng ở trên cao, cũng như Chân sư Giê-su là đại diện cho Đức Ki-tô.⁠3

      Đức Ki-tô là phổ quát. Đức Mẹ Thiêng Liêng cũng là phổ quát và không có hình tướng nhất định, không thể diễn tả, nhưng được biểu hiện dưới nhiều hình tướng khác nhau, trong đó có mẹ Maria, mẹ của Chúa Giê-su.

      Ghi chú

      Bài cầu nguyện này dược dịch từ sách “El Libro de la Virgen del Carmen” (Sách của Đức Bà Trinh Nữ Carmen) của Samael Aun Weor.

    

    
      
        
        

        
          1 Bài cầu nguyện này có rất nhiều phiên bản. Đây là bản của nhà thờ Gnosis. Bốn dòng đầu tiên của bài cầu nguyện được chép nguyên văn từ kinh thánh tân ước. Với 4 dòng cuối, mỗi trường phái Kitô giáo đều có một phiên bản riêng.

          

          2 Đọc thêm về đức Mẹ: https://gnosisvn.org/2016/01/19/duc-me-than-thanh/

          

          3 Đọc thêm về ý nghĩa của từ “Ki-tô” trong bối cảnh Gnosis: https://gnosisvn.org/2017/01/20/kito/

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            CẦU NGUYỆN TỚI ĐỨC MẸ THIÊN LIÊNG

          

        

      

    

    
      
        
        Ôi Mẹ Thiêng Liêng,

        con hoàn toàn thuộc về mẹ.

        Mẹ là điểm tựa,

        là chỗ dựa duy nhất của con.

        Xin mẹ bảo vệ con,

        dẫn lối con,

        và thương xót lấy con.

      

      

      
        
        
        “Hãy cầu nguyện và thiền miên mật. Đức Mẹ Thiêng Liêng luôn chỉ dạy cho những đứa con của mình. Hãy cầu nguyện trong thiền kết hợp với trạng thái buồn ngủ. Rồi ánh sáng sẽ xuất hiện giống như hình ảnh trong mơ. Đức Mẹ Thiêng Liêng sẽ đến với học trò để chỉ dẫn cho họ trong giáo lý bí ẩn vĩ đại.”

        SAMAEL AUN WEOR

      

      

      

      
        
        
        “Thượng đế không có hình tướng cụ thể. Về bản chất, Thượng đế cũng chính là cõi tuyệt đối trừu tượng. Thượng đế có hai khía cạnh, trí tuệ và tình yêu. Trí tuệ là Đức Cha. Tình yêu là Đức Mẹ. […] Đức Mẹ của vũ trụ không có hình tướng cụ thể, nhưng Mẹ có thể biểu hiện dưới bất kỳ hình tướng nào để hồi đáp người cầu khẩn. Mẹ có thể hiện thân là Isis, Rhea, Cibeles, Tonantzin, Maria, v.v. […] Đức Mẹ Thiêng Liêng không phải là một phụ nữ, cũng không phải một cá nhân. Trên thực tế, Mẹ là thứ không thể mô tả được. Thượng đế-Mẹ là tình yêu. Thượng đế-Mẹ thương mến và yêu chúng ta vô cùng.”

        SAMAEL AUN WEOR - CUỐN SÁCH VÀNG

      

      

      

      Ghi chú

      Bài cầu nguyện này trích “Cuốn sách Vàng” của Samael Aun Weor, chương “Hai Nhân chứng”.

      
        
          [image: ]
        

        Ảnh minh họa về Đức Mẹ với con

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            LỜI CẦU NGUYỆN AZTEC TỚI ĐỨC MẸ THIÊNG LIÊNG

          

        

      

    

    
      Trí tuệ cổ xưa dạy rằng mỗi chúng ta đều có một Đức Mẹ Thiêng Liêng của riêng mình. Mẹ có thể biểu hiện dưới bất kỳ hình tướng nào vì Mẹ là khởi nguồn của mọi hình tướng. Trong lời cầu nguyện này, người Aztec gọi mẹ là Tô-nan-xin (Tonantzin). Hãy tập trung vào mẹ khi chìm vào giấc ngủ. Hàng ngày, trước khi đi ngủ hãy lặp lại lời cầu nguyện sau với niềm tin mãnh liệt:

      
        
        Tô-nan-xin, Tê-tê-ô-i-nan!

        Mẹ ơi, hãy đến với con, đến với con!

      

      

      
        
        
        “Theo khoa học Tantra, nếu học trò Gnosis kiên định với bài tập này, thì sớm hay muộn một yếu tố khởi xướng sẽ xuất hiện, như thể bằng phép màu, từ những hình ảnh vô định và vô thường của giấc mơ.”

        (SAMAEL AUN WEOR – GIÁO LÝ BÍ MẬT CỦA ANAHUAC – CHƯƠNG 18)

      

      

      

      Khi một giấc mơ thường lặp đi lặp lại thì mặc dù có rất nhiều thứ hỗn loạn xảy ra trong mơ, chúng ta sẽ bắt đầu có ý thức hơn về giấc mơ đó. Chúng ta có thể có ý thức về một trạng thái, một biểu tượng, tình huống, màu sắc, âm thanh hay một người nào đó – bất cứ thứ gì có tác động đến chúng ta. Những thứ lặp lại trong mơ như vậy sẽ giúp chúng ta, khi đang mơ, đặt câu hỏi xem chuyện gì đang thực sự diễn ra ở đây. Tôi đang nhìn thấy ai, cái gì? Tôi đang ở đâu? Tôi có đang mơ không? Đây được coi là yếu tố khởi đầu của những giấc mơ vì nó là biểu tượng, là chìa khóa để đánh thức ý thức của chúng ta, là lối vào thế giới bên trong.

      
        
        “Khi học trò Gnosis ghi chép lại các giấc mơ của mình, chắc chắn họ sẽ phát hiện ra một giấc mơ hay lặp đi lặp lại. Đây là một trong số các lý do tại sao chúng ta nên ghi chép giấc mơ vào sổ tay hay sổ ghi chép.

        Rất rõ ràng, khi bạn trải qua một giấc mơ tái diễn thì đó chính là yếu tố khởi đầu của giấc mơ. Nếu biết sử dụng yếu tố này một cách khôn ngoan, nó sẽ dẫn ta đến sự thức tỉnh của tâm thức.

        Mỗi khi người học trò huyền học nằm trên giường để chìm vào giấc ngủ và chủ động quán chiếu vào yếu tố khởi đầu, họ sẽ thấy kết quả ngay lập tức.

      
        Thông thường, khi một tu sỹ ý thức được rằng mình đang trải nghiệm lại một giấc mơ như vậy, họ sẽ có khả năng chủ động tách mình ra khỏi khung cảnh của giấc mơ để du hành qua các cõi siêu việt.”

        (SAMAEL AUN WEOR – GIÁO LÝ BÍ MẬT CỦA ANAHUAC – CHƯƠNG 20)

      

      

      

      Ghi chú

      Bài cầu nguyện này trích chương 18 của sách “Giáo Lý Bí Mật Của Anahuac” bởi Samael Aun Weor.

      

      
        
          [image: ]
        

        Tranh Đức Mẹ Guadalupe ở nhà thờ Santa Maria della Famiglia, Thành Vatican

      

      
        
          [image: ]
        

        Tranh Đức Mẹ Guadalupe, Mexico, k. 1700. Họa sĩ không rõ.

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            LỜI CẦU NGUYỆN ZOROASTER

          

        

      

    

    
      
        
        Hãy làm theo ý của Thượng Đế người.

        Con xin theo ý của người, Ahura Mazda.

      

        

      
        Hãy hợp nhất ý chí con với ý chí người.

        Hãy thực hiện ý muốn của người ở trong con.

        Ý của người là luật và con xin tuân phục theo.

        Lòng trung thành ở miệng lưỡi không có ý nghĩa, không có giá trị.

        Làm theo ý người, sống theo ý người là tất cả.

      

        

      
        Con sẽ làm mọi điều người muốn con làm.

        Con sẽ giữ các lời răn của người với tất cả ý chí con.

        Cuộc sống của con sẽ tuân theo ý muốn người.

        Mỗi ngày trong cuộc đời, con chỉ làm những gì người hài lòng và không làm gì để người phật ý.

        Xin hãy giúp con ngăn giữ ý chí cá nhân con.

      

        

      
        Ý thiêng liêng của người luôn đúng.

        Ý muốn người luôn tốt đẹp, vì người là Đấng Tối Cao của nhân loại không ai sánh bằng, người là Đấng toàn thiện.

        Người đã là như vậy, vẫn là như vậy và sẽ luôn là như vậy.

        Mọi thứ được tạo hoá theo ý của người.

        Ý sáng tạo và bàn tay sắp đặt của người ở mọi nơi.

      

        

      
        Mọi việc luôn diễn ra theo ý muốn của người.

        Mọi việc người làm luôn là tốt nhất.

        Xin hãy đặt ý muốn của người vào con.

        Hãy đối xử với con theo ý người.

        Hãy thổi bùng ý chí của con bằng tình yêu dành cho người.

        Con sẽ làm tất cả những gì người muốn.

        Xin cho con thấy lẽ phải, hiểu lẽ phải, và có ý chí làm theo lẽ phải.

      

        

      
        Con xin quỳ gối, cúi đầu, dâng hai tay và quỳ lạy trước ý của người.

        Con sẽ nghĩ, nói và làm theo ý của người.

        Xin hãy soi sáng cho con bằng ý chí của người, để con có thể truyền ý chí đó cho những người xung quanh.

      

        

      
        Cuộc sống của con được dâng hiến cho người.

        Hãy để ý muốn của người thống trị ý muốn của con.

        Con sẽ không sống theo ý mình mà sống theo ý người.

        Con sẽ trung thành tuân theo ý người.

        Hãy để ý người chi phối ý con.

        Hãy cho ý con được hòa nhập vào ý người và trở thành một.

      

        

      
        Con nguyện với cả trái tim mình, sẽ luôn làm theo ý người, Ahura Mazda.

      

      

      Zarathushtra hay Zoroaster là một nhà tiên tri và triết gia cổ đại người Iran. Zarathustra đã sáng lập ra đạo Zoroaster, còn gọi là Hoả giáo, hơn 1.000 năm trước Công nguyên – cũng là một tôn giáo lâu đời nhất của nhân loại. Hỏa giáo tôn thờ đức Kitô dưới tên “Ahura Mazda”.

      Friedrich Nietzsche, một triết gia người Đức, có viết về Hoả giáo trong sách “Zarathustra đã nói như thế”.

      Hỏa giáo tồn tại được một thời gian ngắn ở xứ Ba Tư rồi bị đàn áp, phải bỏ chạy sang Ấn Độ. Hiện nay, hầu hết người theo đạo Zoroaster đều sống ở Ấn Độ.

      
        
          [image: ]
        

        Điêu khắc Ahura Mazda ở Iran

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            KINH TIN KÍNH

          

        

      

    

    
      
        
        Tôi tin kính vào Đức Chúa Trời,

        Đức Cha toàn năng,

        đấng tạo nên trời đất.

        Tôi tin kính Giê-su Ki-tô,

        con một của Đức Chúa Trời,

        Chúa của chúng ta.

        Ngài được thai dựng bởi Đức Thánh Linh,

        sinh bởi mẹ đồng trinh Maria,

        chịu nạn đời quan Bôn-xơ-phi-lát,

        bị đóng đinh trên thập tự giá,

        chịu chết và xác táng.

        Ngài xuống địa ngục.

        Đến ngày thứ ba, Ngài sống lại,

        thăng thiên và ngự bên phải Đức Chúa Cha toàn năng.

        Rồi Ngài sẽ trở lại để phán xử kẻ sống và kẻ chết.

        Tôi tin kính Đức Thánh Linh và nhà thờ Gnosis.

        Tôi tin vào sự hiệp thông của thánh đồ,

        sự tha tội, sự phục sinh của thân thể, và sự sống đời đời.

        A-men.

      

      

      Kinh Tin Kính, còn gọi là Tín Biểu Các Tông Đồ hay Symbolum Apostolorum, tóm tắt những lời dạy của các Tông Đồ của Chúa Giê-su và được đọc trong nhiều truyền thống Kitô giáo.

      Thầy Samael Aun Weor khuyên nên cầu nguyện Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng Maria, và Kinh Tin Kính, đó là những lời cầu nguyện rất cổ xưa của Gnosis. Hai trong số những kinh cầu nguyện này nằm trong cuốn sách của thầy có tựa đề “The Virgin of Carmel”.

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            LỜI CẦU NGUYỆN PHỔ QUÁ CỦA SIVANANDA

          

        

      

    

    
      
        
        Lạy đấng đầy lòng thương xót và tình yêu!

        Con xin kính cẩn phủ phục trước người!

        Người là đấng toàn năng, toàn trí và toàn hiện!

        Người là sự hiện hữu, tâm thức và phúc lạc thiêng liêng!

        Người là đấng ngự trị trong tất cả muôn loài!

        Xin ban cho con một trái tim thấu hiểu,

        cái nhìn bình đẳng,

        tâm trí cân bằng,

        đức tin vững vàng,

        lòng thành tâm và trí tuệ!

      

        

      
        Xin ban cho con sức mạnh tâm linh nội tại

        để tránh xa mọi cám dỗ và để kiểm soát tâm trí!

        Xin giải thoát con khỏi kiêu ngạo, dục vọng, tham lam, nóng giận, ghen ghét, và hận thù!

        Xin lấp đầy trái tim con với chân đức thiêng liêng!

        Xin cho con chiêm ngưỡng người dưới mọi tên gọi và hình tướng!

        Xin cho con phụng sự người dưới mọi tên gọi và hình tướng!

        Xin cho con ghi nhớ ơn người đến muôn đời!

        Xin cho con được ca tụng vinh quang của người!

        Xin cho danh người luôn được ca vang trên đôi môi con!

        Xin cho con được ở trong người đến muôn đời!

      

      

      
        
          [image: ]
        

        Swami Sivananda là một bậc thầy Yoga cũng như một vị thầy tâm linh Hindu vĩ đại. Ông đã quảng bá triết lý của Yoga và Vedanta, là các triết lý được dạy trong kinh Vệ Đà, bộ kinh cổ nhất của Ấn Độ.

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            LỜI CẦU NGUYỆN CỦA SHANTIDEVA (TỊCH THIÊN)

          

        

      

    

    
      
        
        Với công đức của tôi,

        nguyện cho chúng sinh ở khắp mọi nơi,

        những người đang bị đau khổ về thể xác và tinh thần,

        đều nhận được hạnh phúc và niềm vui vô bờ bến.

      

        

      
        Nguyện cho không một sinh linh nào phải chịu đau khổ, phạm tội ác hay ốm yếu

        Nguyện cho không ai bị sợ hãi, bị coi thường hay bị chán nản.

        Nguyện cho người mù thấy được hình ảnh, người điếc nghe được âm thanh.

        Nguyện cho những người mệt mỏi được hồi phục khi nghỉ ngơi.

        Nguyện cho người rách có áo mặc, người đói có cơm ăn, người khát có thức uống.

      

        

      
        Nguyện cho người nghèo khó tìm thấy của cải,

        người yếu đuối buồn đau tìm thấy niềm vui;

        nguyện cho người tuyệt vọng tìm thấy hy vọng,

        hạnh phúc tràn trề và thịnh vượng.

      

        

      
        Nguyện cho mưa thuận gió hoà và mùa màng bội thu.

        Nguyện cho mọi loại thuốc đều hữu hiệu và những lời cầu nguyện hết lòng được đơm hoa kết trái.

      

        

      
        Nguyện cho tất cả những ai đang đau ốm nhanh khỏi bệnh.

        Nguyện cho mọi căn bệnh trên thế gian đều biến mất.

        Nguyện cho người sợ hãi không còn sợ hãi,

        người bị trói buộc được giải thoát.

        Nguyện những người bất lực tìm thấy sức mạnh,

        nguyện cho nhân loại có tấm lòng cảm mến với nhau.

      

        

      
        Chừng nào vũ trụ vẫn còn,

        chúng sinh vẫn còn,

        tôi nguyện vẫn sống để xua tan mọi đau khổ của thế gian.

      

      

      Đây là lời cầu nguyện của Shantideva (Tịch Thiên), một chân sư Phật giáo nổi tiếng người Ấn Độ ở thế kỷ thứ tám, người đã viết “Con Đường Bồ Tát”. Lời cầu nguyện dưới đây được trích từ Chương 10 của cuốn “Con Đường Bồ Tát”.⁠1

      
        
          [image: ]
        

        Shantideva – Tranh Thangka của Tenzin Ngodup

      

    

    
      
        
        

        
          1 Lời cầu nguyện này được trích từ Chương 10 của cuốn “Con Đường Bồ Tát” và biên dịch lại từ bản tiếng Anh tại glorian.org. Tham khảo bản dịch của thư viện Hoa Sen tại: https://thuvienhoasen.org/a21743/con-duong-bo-tat-chuong-10-hoi-huong

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI

          

        

      

    

    
      Dưới đây là lời cầu nguyện để xin phước lành cho cả gia đình.

      
        
        Nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su Ki-tô,

        xin cầu nguyện cho anh em tôi, cha mẹ tôi,

        con tôi, cháu trai, cháu gái tôi

        và tất cả những người bạn thiện chí của tôi,

        nhờ vinh quang của tôi với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh.

      

      

      Ghi chú

      Lời cầu nguyện này trích sách “Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica” (Luận thuyết về Y Học Bí Truyền và Phép thuật Thực tiễn) của Samael Aun Weor, 1978

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            LỜI CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG

          

        

      

    

    
      Mỗi sớm, trước khi ra khỏi giường, hãy đọc lời cầu nguyện buổi sáng đầy sức mạnh và năng lượng sau đây:

      
        
        Chúng ta mạnh khỏe.

        Chúng ta sung túc.

        Chúng ta may mắn và hòa hợp.

        Ôm, Ôm, Ôm.

      

      

      
        
        “Hãy đọc lời cầu nguyện đơn giản này và bạn sẽ thấy mình gặp thuận lợi trong mọi việc. Hãy thành tâm trong lời cầu nguyện này. Hãy có niềm tin. Chúng ta cần phải bỏ thói quen xấu là luôn nói về bản thân.

        Hãy dùng Ngôn Từ để củng cố và khuyến khích những phẩm chất tốt đẹp của nhân loại. Đây là việc cấp bách. Học trò Gnosis nên từ bỏ thói quen cực kỳ xấu là luôn nhắc đến bản thân và kể chuyện về cuộc đời mình.

        Không ai có thể chịu được một người mà chỉ nói về bản thân. Những người như vậy hay rơi vào cảnh khốn khổ vì mọi người mệt mỏi với họ. Đừng bao giờ nói “tôi”; hãy luôn nói “chúng ta”. Từ “chúng ta” có nhiều sức mạnh tâm linh hơn.

      
        Từ “tôi” mang tính ích kỷ và làm tất cả những ai tiếp xúc với chúng ta đều mệt mỏi. Cái “tôi” là ích kỷ. Cái “tôi” nên bị tan rã. Cái “tôi” là nguồn gốc của các xung đột và các vấn đề. Hãy luôn nói: “chúng ta, chúng ta, chúng ta…”

        (SAMAEL AUN WEOR – GIỚI THIỆU VỀ GNOSIS)

      

      

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            CÀU NGUYỆN VÀ THỰC HÀNH BUỔI TỐI

          

        

      

    

    
      Hãy đứng trước một cái gương, ngắm nhìn gương mặt mình và cầu nguyện như sau:

      
        
        Hỡi linh hồn tôi, hãy thành công.

        Hỡi linh hồn tôi, hãy chiến thắng Satan.

        Hỡi linh hồn tôi, hãy ngự trị tâm trí này, cảm xúc này, cuộc sống này.

        Dừng để bảo hộ ngưỡng cửa lại gần tôi.⁠1

        Hãy đánh bại bảo hộ ngưỡng cửa.

        Hãy nắm toàn quyền kiểm soát tôi.

        Amen. Amen. Amen.

      

      

      Hãy đọc lời cầu nguyện này bảy lần và sau đó nhìn vào đôi mắt trong gương, nhìn tận vào con ngươi, trung tâm của con ngươi, và vào võng mạc. Hãy quán tưởng đôi mắt được nạp ánh sáng, sức mạnh và năng lượng. Cố gắng tập trung để đi sâu vào bên trong đôi mắt được phản chiếu trong gương, vẻ đẹp của tâm hồn bạn.

      Hãy thốt lên:

      
        
        “Ôi linh hồn, ta muốn thấy người, ta muốn thấy người, ta muốn thấy người.”

      

      

      Kiên trì thực hành bài tập này hàng ngày. Thực hành mỗi tối trước khi ngủ. Với bài tập này, bạn sẽ phát triển khả năng thấu thị. Hãy tập mười phút mỗi ngày.

      Ghi chú

      Lời cầu nguyện này trích chương 6 của sách “Giới thiệu về Gnosis” của Samael Aun Weor.

    

    
      
        
        

        
          1 “Bảo hộ Ngưỡng cửa chính là Satan của chúng ta… là con thú ở bên trong, nguồn gốc của tất cả dục vọng thú tính và ham muốn bạo tàn…” (Samael Aun Weor – The Revolution of Beelzebub)

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            CẦU NGUYỆN TRƯỚC KHI CHẾT

          

        

      

    

    
      Lời cầu nguyện này được soạn bởi Longchenpa Rabjampa (Lũng-cần Nhiêu-ráng-ba), một bậc chân sư người Tây Tạng thuộc trường phái Ninh Mã, vào thế kỷ thứ XIV. Lời cầu nguyện này nhằm để giúp duy trì sự tỉnh thức của tâm thức trong trạng thái trung ấm, hay còn gọi là “bardo”. Trung ấm là trạng thái giữa lúc chết và lần tái sinh tiếp theo.

      
        
        Khi giờ lâm tử đã đến,

        sự vô thường và cái chết đã bắt kịp tôi,

        Khi hơi thở ngừng lại,

        thân và tâm tách rời,

        nguyện cho tôi không lạc vào ảo tưởng,

        tham luyến và bám víu.

        Nguyện cho tôi được an trú trong trạng thái tự nhiên của thực tại tối thượng.

      

      

    

  


  
    
      
        
          
            PHẦN II

          

          
            CẦU NGUYỆN TRƯỚC BỮA ĂN

          

        

      

    

    
      
        
          [image: ]
        

      

      Thực phẩm không chỉ đơn thuần là phương tiện nuôi dưỡng cơ thể. Nó ảnh hưởng đến sự phát triển tâm trí, cảm xúc và tâm linh. Vì vậy, chúng ta nên cẩn thận với những gì mình đưa vào cơ thể. Cách chúng ta ăn cũng rất quan trọng. Để tận dụng hết năng lượng của thức ăn, chúng ta có thể niệm thầm câu chú Krim (phát âm là krrrrrimmmm, với chữ r rung lưỡi nếu có thể). Khi đó, năng lượng này sẽ nuôi dưỡng không chỉ cơ thể vật lý mà còn cả các cơ thể nội tại. Khi ăn, hãy nhớ đến Thượng Đế và niệm thầm Krim để năng lượng có thể nuôi dưỡng cả tâm linh chúng ta.

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            ÂN ĐIỂN

          

        

      

    

    
      Khi dùng bữa, hãy nhớ đến và tạ ơn Thượng Đế. Với lời cầu nguyện truyền thống của Thiên Chúa giáo này, hay còn gọi là Ân điển, chúng ta có thể tập trung vào các phước lành, vào món quà lương thực mà Chúa đã ban cho chúng ta. Hãy ăn với lòng biết ơn, trong chánh niệm, và sự hiện diện để được hưởng lợi ích trọn vẹn từ thức ăn.

      
        
        Lạy Chúa,

        chúng con chúc tụng,

        tạ ơn Chúa, Ðấng Nhân lành giàu lòng xót thương.

        Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho thức ăn chúng con sắp dùng,

        do lòng rộng rãi Chúa ban,

        nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

        Amen.

      

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            LỜI CẦU NGUYỆN TRƯỚC BỮA ĂN CỦA NGƯỜI HINDU

          

        

      

    

    
      
        
        Brahmarpanam brahma havir

        brahmagnau brahmanaahutam

        brahmaiva tena gantavyam

        brahma-karma-samadhina

      

      

      
        
        (Trích từ Bhagavad Gita 4:24)

      

      

      Lời cầu nguyện này có nghĩa là: “Brahman đang dâng cho Brahman thông qua Brahman vì lợi ích của Brahman”. Đây là một lời dạy tuyệt đẹp về quy luật nuôi dưỡng lẫn nhau.⁠1

    

    
      
        
        

        
          1 Nghe cách đọc lời cầu nguyện tại đây: https://www.holy-bhagavad-gita.org/public/audio/004_024.mp3

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NGƯỜI HỒI GIÁO VÀO BỮA ĂN

          

        

      

    

    
      Lời cầu nguyện trước bữa ăn:

      
        
        “Bismillahi wa ‘ala baraka-tillah”.⁠1

      

      

      Có nghĩa là: “Nhân danh Allah, chúng ta xin Allah ban phúc cho bữa cơm này”.

      Lời cầu nguyện sau bữa ăn:

      
        
        “Alham do lillah hilla-thee At Amana wa saquana waja ‘alana minal Muslimeen”.⁠2

      

      

      Có nghĩa là: “Tạ ơn Allah đã cho chúng con ăn và cho chúng con trở thành những người có đức tin.”

    

    
      
        
        

        
          1 Video hướng dẫn đọc lời cầu nguyện trước bữa ăn: https://youtu.be/6yYxvs7C4sw

          

          2 Video hướng dẫn đọc lời cầu nguyện sau bữa ăn: https://youtu.be/Br0brkyIT5E

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            GOKAN NO GE

          

        

      

    

    
      “Năm quán niệm” hay “Năm điều cần ghi nhớ”, được niệm trước bữa ăn theo truyền thống Phật giáo Thiền tông.

      
        
          	
        Thứ nhất, hãy quán niệm về công sức của bản thân và của những người đã đóng góp cho bữa ăn này.
      

      	
        Thứ hai, khi dùng bữa ăn này, hãy ý thức về những hành động tốt và xấu của mình.
      

      	
        Thứ ba, quan trọng nhất là thực hành nhớ đến bản thân, giúp chúng ta vượt qua tham, sân và si.
      

      	
        Thứ tư, hãy trân trọng thức ăn này, thứ đã nuôi dưỡng cho thân và tâm ta khoẻ mạnh.
      

      	
        Thứ năm, xin thọ nhận thức ăn này để có thể tiếp tục thực hành tâm linh vì mọi chúng sinh.
      

      

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            QUÁN NIỆM TRƯỚC KHI ĂN

          

        

      

    

    
      
        
        Bài viết này được chép từ trang Langmai.org.⁠1

      

      

      Bụt dạy ta khi ăn nên duy trì chánh niệm, tắt đài phát thanh NST⁠2 trong đầu để tiếp xúc sâu sắc với thức ăn và Tăng thân bao quanh mà đừng suy nghĩ vẩn vơ về chuyện quá khứ hoặc tương lai, bên này hay bên kia. Ăn như thế nào để có an lạc, thảnh thơi và tình huynh đệ trong khi ăn.

      Đại chúng nghe tiếng chuông xin nhiếp tâm thực tập năm quán:

      
        
        1. Thức ăn này là tặng phẩm của đất, trời, của muôn loài và công phu lao tác.

        2. Xin nguyện ăn trong chánh niệm và với lòng biết ơn để xứng đáng thọ nhận thức ăn này.

        3. Khi ăn, xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tật ăn uống không có chừng mực.

        4. Xin nguyện ăn như thế nào để giảm thiểu khổ đau của muôn loài, bảo hộ được trái đất và chấm dứt những nguyên nhân gây biến đổi khí hậu bất thường.

        5. Vì muốn xây dựng tăng thân, nuôi dưỡng tình huynh đệ và chí nguyện độ đời nên chúng con xin thọ nhận thức ăn này.

      

      

      Thi kệ dùng trong các bữa cơm

      
        
        Nhìn bát không

        Tay nâng chiếc bát không

        Tôi biết rằng trưa nay

        Tôi có đủ may mắn

        Để có bát cơm đầy.

      

      

      (Chữ bát có thể được thay bằng chữ đĩa, hoặc chén, hoặc tô tùy theo trường hợp. Chữ trưa có thể được thay bằng chữ chiều.

      Bài thi kệ này giúp ta quán chiếu về thực trạng thiếu ăn trên thế giới và trên quê hương.)

      
        
        Nâng bát đầy

        Tay nâng bát cơm đầy

        Tôi thấy rõ vạn vật

        Đang dang tay góp mặt

        Để cùng nuôi dưỡng tôi.

      

      

      (Bài thi kệ này giúp ta quán chiếu về nguyên lý duyên sinh qua hình ảnh thực phẩm và giúp ta thấy được sự sống của ta tùy thuộc vào sự sống của mọi loài.)

      
        
        Ngồi xuống

        Ngồi đây ngồi cội Bồ Đề

        Vững thân chánh niệm

        Không hề lãng xao.

      

      

      (Bài thi kệ này cũng như một lời tự hứa là sẽ giữ được chánh niệm trong suốt bữa ăn.)

      
        
        Quán tưởng

        Vạn vật tranh sống

        Trên trái đất này

        Nguyện cho tất cả

        Có bát cơm đầy.

      

      

      (Bài thi kệ này giúp ta nuôi dưỡng lòng từ bi đối với những kẻ thiếu may mắn.)

      
        
        Nâng bát cơm lên

        Ai ơi nâng bát cơm đầy

        Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.

      

      

      (Bài thi kệ này giúp ta thấy được công trình của người nông dân và hàng chục ngàn trẻ em vì thiếu ăn mà chết mỗi ngày.)

      
        
        Ăn bốn muỗng đầu

        Muỗng thứ nhất, nguyện hiến tặng niềm vui.

        Muỗng thứ hai, nguyện làm vơi nỗi khổ.

        Muỗng thứ ba, nguyện giữ lòng hoan hỷ.

        Muỗng thứ tư, nguyện học hạnh đối xử bình đẳng, không kỳ thị và loại trừ.

      

      

      (Bài thi kệ này, được kéo dài trong thời gian bốn miếng ăn đầu của bữa ăn, giúp ta ôn lại tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả) tức là bốn hạnh lớn của Bụt và Bồ Tát, hoặc bốn cảnh an trú đẹp đẽ nhất. Chữ muỗng có thể thay thế bằng chữ đũa hoặc thìa hoặc miếng.)

      
        
        Ăn cơm

        Ăn cơm nơi tích môn

        Nuôi sống cả tổ tiên

        Mở đường cho con cháu

        Cùng tìm hướng đi lên.

      

        

      
        Ăn cơm

        Ăn cơm nơi tích môn

        Nhai đều như nhịp thở

        Nhiệm mầu ta nuôi nhau

        Từ bi nguyền cứu độ.

      

        

      
        Nhìn bát cơm đã sạch thức ăn

        Bát cơm đã vơi

        Bụng đã no rồi

        Bốn ơn xin nhớ

        Nguyện sẽ đền bồi.

      

      

      (Chữ bát có thể đổi thành chữ đĩa. Bài thi kệ này nhắc ta bốn ơn lớn: ơn cha mẹ, ơn sư trưởng, ơn bằng hữu và ơn mọi loài động vật, thực vật và khoáng chất.)

      
        
          [image: ]
        

        Ảnh của "Cats Coming" trên Pexels.com

      

    

    
      
        
        

        
          1 Bản gốc: https://langmai.org/tang-kinh-cac/loi-quan-nguyen/quan-niem-truoc-khi-an/

          

          2 NST là chữ viết tắt của "Non-StopThinking": suy nghĩ liên miên không ngừng.

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
            PHẦN III

          

          
            CẦU KHẨN

          

        

      

    

    
      Một bài cầu khẩn là lời kêu gọi sự giúp đỡ hoặc hỗ trợ. Hãy học thuộc những lời cầu khẩn này để có thể dùng khi cần.

      
        
        
        “Thượng Đế, xin hãy bảo vệ con, vì con tin cậy nơi Ngài.”

        THÁNH THI 16:1

      

      

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            BELILIN: CÂU THẦN CHÚ CHỐNG LẠI THẾ LỰC ĐỘC ÁC

          

        

      

    

    
      
        
        Nội dung này được trích từ sách “Ngôi lời, Thần chú, Thần thuật” của Samael Aun Weor

      

      

      Học trò cần biết cách tự vệ trước những cuộc tấn công vào ban đêm của các thế lực bóng tối này. Với mục đích này, thiên thần Aroch đã tiết lộ một câu thần chú, để chúng ta có thể tự vệ chống lại các thế lực bóng tối. Hãy niệm câu thần chú này trước khi ngủ:

      
        
        Belilin… Belilin… Belilin…

        Bình nước cứu rỗi,⁠1 con muốn ở bên Người;

        Chủ nghĩa vật chất không có sức mạnh với con.

        Belilin… Belilin… Belilin…⁠2⁠,3

      

      

      Những câu thần chú này nên được tụng bằng tất cả tình yêu và cảm xúc. Đây là cách chúng ta tự vệ trước các thế lực bóng tối.

      
        
          [image: ]
        

        Từ gốc của "Bình nước" trong câu thần chú này là "amphora". Đây là Amphora Hy Lạp (năm 520 BC) ở Viện Bảo tàng Anh Quốc

      

      Hãy nhớ rằng trong buổi bình minh của sự sống, tổ tiên của các vị thần đã hân hoan ca hát, và bằng cách đó họ đã dạy các định luật của thế giới cho những đấng kiến tạo của vũ trụ.

      Những câu thần chú này phải được tụng niệm bằng tất cả tâm hồn. Đây là cách chúng ta tự vệ trước các thế lực bóng tối.

      Khi đã quen với việc thực hành phép tình dục hàng ngày, thì các thế lực bóng tối không thể nào có thể phóng ra tinh dịch dự trữ quý giá của chúng ta; không chỉ vậy, mà việc mộng tinh ban đêm cũng sẽ chấm dứt.

    

    
      
        
        

        
          1 Bình nước: từ gốc là “amphora”. Hãy xem ảnh minh họa ở trang tiếp theo.

          

          2 Nghe thầy Samael hát thần chú này tại đây: https://gnosisvn.org/wp-content/uploads/2021/11/y2mate.com-Mantras-Belilin-por-V-M-Samael.mp3

          

          3 Video hướng dẫn hát thân chú Belilin: https://www.youtube.com/watch?v=x76BnVNMzA4

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            BÀI KHẤN TRONG KATHA UPANISHAD (ÁO NGHĨA THƯ)

          

        

      

    

    
      Bài khấn này lấy từ kinh Katha Upanishad (Áo Nghĩa Thư⁠1).

      
        
        Om Saha Naavavatu

        Saha Nau Bhunaktu

        Saha Veeryam Karavaavahai

        Tejasvinaa Vadheetamastu

        Maa Vidvishaa Vahai

        Om Shantih Shantih Shantih⁠2

      

      

      Có nghĩa là:

      
        
        Om.

        Mong Người bảo vệ chúng con.

        Mong Người nuôi dưỡng chúng con.

        Mong cho chúng con được tiếp thêm sức mạnh.

        Mong cho trí tuệ tâm linh soi sáng con đường cho chúng con.

        Mong cho chúng con không bao giờ chống đối nhau.

        Om! Bình an, bình an, bình an!

      

      

      
        
          [image: ]
        

        Tử Thần Yama với Nachiketa (Áo Nghĩa Thư)

      

    

    
      
        
        

        
          1 Đọc Áo Nghĩa Thư tại đây: https://gnosisvn.org/2021/09/07/katha-upanishad-ao-nghia-thu/

          

          2 Hướng dẫn phát âm: https://youtu.be/Ba9G4A-AVlY

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            LỜI CẦU KHẨN

          

        

      

    

    
      Khả năng xuất hồn một cách có ý thức trong cơ thể cảm xúc phải được xây dựng thành một thói quen có thể thực hiện chủ động vào bất cứ lúc nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù ở một mình hay với người khác.

      Bước đầu tiên để thức tỉnh chính là khi chúng ta nhận ra rằng mình đang ngủ mê. Khi đó, hãy nỗ lực hết mình để thức tỉnh. Hãy dùng câu chú Om Tat Sat Om để kích hoạt tuyến tùng. Khi ở trong các cõi nội tại, Đơn Tử sẽ giúp đỡ và gửi đến rất nhiều lực hỗ trợ vì chúng ta chính là một phần của Đơn Tử.

      Khi tỉnh thức trong các cõi nội tại, hãy sử dụng lời cầu khẩn sau để kêu gọi những năng lượng, những thế lực tích cực, hoặc để làm rõ danh tính thực sự của bất kỳ ai.

      
        
        Nhân danh Đấng Ki-tô, bởi vinh quang của Đấng Ki-tô, bởi quyền năng của Đấng Ki-tô!

      

      

      Ghi chú

      Lời khấn này được giải thích ở chương 3 của sách “Luận thuyết về Thần thuật” của Samael Aun Weor.

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            LỜI CẦU KHẨN CỦA VUA SOLOMON

          

        

      

    

    
      
        
        Hỡi quyền năng của vương quốc, hãy ngự dưới chân trái và trong tay phải tôi!

        Hỡi vinh quang và vĩnh hằng, hãy nắm lấy hai vai và dẫn tôi đi trên con đường chiến thắng!

        Hỡi nhân từ và công lý, hãy là sự cân bằng và huy hoàng của đời tôi!

        Hỡi trí khôn và trí tuệ, hãy là vương miện của tôi!

      

        

      
        Hỡi thần linh của Mal-kut, hãy dẫn tôi đi giữa hai cột trụ của ngôi đền!

        Hỡi thiên thần của Net-sack và Hôđ, hãy đặt tôi lên khối đá lập phương của Ye-sôđ!

        Hỡi Gơ-đu-la-el! Gơ-vu-ra-el! Ti-phê-ret!

        Hỡi Bi-na-el, hãy là tình yêu của tôi!

        Hỡi Ru-akh Khâkh-ma-el, hãy là ánh sáng của tôi!

        Hãy là những gì người đang là và sẽ là, hỡi Ke-the-ri-em!

      

        

      
        I-shim, hãy giúp tôi nhân danh Sha-đai!

        Khe-ru-bim, hãy là sức mạnh của tôi nhân danh A-đô-nai!

        Be-ni E-lô-him, hãy là anh em của tôi, nhân danh Đức Chúa Con và quyền năng của Se-ba-oth!

        E-lô-him, hãy chiến đấu vì tôi nhân danh Te-tra-gra-ma-tôn!

        Me-la-khim, hãy bảo vệ tôi nhân danh Iođ Hê Vau Hê!

        Se-ra-phim, hãy thanh tẩy tình yêu của tôi nhân danh E-lô-ah!

        Hỡi Has-ma-lim, hãy soi sáng tôi với huy hoàng của E-lô-him và She-ki-nah!

        Hỡi A-ra-lim, hãy hành động!

        Ô-pha-nim, hãy quay vòng và tỏa sáng!

        Ha-iot ha Ka-đosh, hãy gào thét, hãy gầm, hãy rống lên!

      

        

      
        Ka-đôsh, Ka-đôsh, Ka-đôsh!

        Sha-đai, A-đô-nai, Iođ-Ha-vah,

        Ê-iê A-sher Ê-iê!

        Ha-lê-lu-iah, Ha-lê-lu-iah, Ha-lê-lu-iah,

        A-men. A-men. A-men.

      

      

      Vua Solomon, vị pháp sư và nhà Kabbalah vĩ đại, con trai của David và vua của Israel, đã ban tặng món quà quyền năng này cho nhân loại. Để hiểu được những cái tên trong lời cầu khẩn này, chúng ta cần phải hiểu về Kabbalah, vì để biến sức mạnh của lời khấn này thành hiện thực, người khấn phải là một nhà Kabbalah thực thụ; đó là một người có nhận thức – trải nghiệm có ý thức – về mười sephirah của cây sự sống. Tuy nhiên, vì bài khấn này cầu gọi nhiều danh hiệu quan trọng của Thượng đế nên nó vẫn có thể được khấn để kêu gọi sự trợ giúp, hướng dẫn và bảo vệ tức thời.

      Ghi chú

      Bài khấn này được ghi chép trong sách “Dogme et Rituel de la Haute Magie” của Éliphas Lévi cũng như trong sách “Ngôi lời, Thần chú, Thần thuật” của Samael Aun Weor.

      
        
          [image: ]
        

        Vua Solomon Phán Xét - Tranh của Gustave Doré, 1865

      

      
        
          [image: ]
        

        Thợ rèn với Vua Solomon - tranh của John Sartain và Christian Schussele, 1889

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            CẦU GỌI ĐỨC MẸ - Ô A Ô KAKÔPH NA KHÔN-SA

          

        

      

    

    
      
        
        Hỡi người, ôi Hadit,

        bí mật của con,

        bí ẩn Gnosis trong Bản Thể của con,

        tâm điểm kết nối,

        là chính trái tim con,

        hãy trở thành ngôn từ

        và nở hoa trên đôi môi màu mỡ của con.

      

        

      
        Ở trên cao kia,

        trong vũ trụ vô tận,

        trong sâu thẩm cõi bí mật,

        ánh sáng rực rỡ vô tận là vẻ đẹp trần trụi của Nut.

        Người cong uốn mình trong ngây ngất phúc lạc,

        để đón nhận nụ hôn nồng cháy thầm kín của Hadit.

        Quả cầu hai cánh và màu xanh của bầu trời là của con.

      

        

      
        Ô-A-Ô Ka-kôph Na Khon-sa

        Ô-A-Ô Ka-kôph Na Khon-sa

        Ô-A-Ô Ka-kôph Na Khon-sa

      

      

      Thầy Samael Aun Weor có viết rằng:

      
        
        Lời cầu nguyện này cùng những câu chú đi kèm có thể được sử dụng trong phép tình dục. Lời cầu nguyện này cùng những câu chú là một gợi ý toàn năng giúp hướng sự tập trung về Đức Mẹ Thiêng Liêng.

        Chân sư Huiracocha (Bác sĩ Krumm-Heller), trong cuốn Tiểu thuyết Rosicrucian, đã nói như sau:

        'Khi người đàn ông hợp nhất với người phụ nữ trong thực hành bí mật, anh [chị] trở thành một vị thần vì trong khoảnh khắc đó anh biến mình thành một Đấng Sáng thế. Những bậc thấu thị nói rằng, trong khoảnh khắc của tình yêu đó, hai con ngời được bao bọc bởi một chùm ánh sáng rực rỡ; họ được bao bọc bởi những lực lượng vi tế và mạnh mẽ nhất trong tự nhiên. Nếu cặp đôi biết cách dừng lại mà không để xảy ra co thắt cực khoái và giữ được rung động đó, thì họ có thể dùng rung động đó như một pháp sư để thanh tẩy bản thân và đạt được mọi thứ. Tuy nhiên, nếu họ không biết giữ lại ánh sáng đó, nó sẽ rút khỏi họ để hòa vào những dòng chảy vũ trụ, để lại sau lưng cánh cửa rộng mở cho ác quỷ có thể đi vào. Khi ấy tình yêu chuyển thành thù hận và lừa dối theo bước ảo tưởng.'

        Với lời cầu nguyện trong bài giảng này, chúng ta sẽ giữ được ánh sáng vũ trụ rực rỡ bao bọc cặp đôi trong khoảnh khắc tối thượng đó của tình yêu, với điều kiện là phải tránh xuất tinh (ens seminis) bằng mọi cách. Các câu chú của lời khấn này có sức mạnh chuyển hóa năng lượng tạo hoá thành ánh sáng và lửa.

        Những người độc thân cũng có thể chuyển hóa, thăng hoa năng lượng tình dục và đưa năng lượng này đến trái tim bằng lời cầu nguyện và những câu chú này. Hãy biết rằng, trong ngôi đền của trái tim, các năng lượng sáng tạo được hòa trộn với năng lực Ki-tô và sau đó được nâng lên các cõi siêu việt. Đấng Ki-tô nội tâm ngự trong ngôi đền trái tim.

        Thập tự giá của điểm đạo được trao nhận trong ngôi đền trái tim. Câu chú cầu nguyện này cũng là một công thức của quyền năng để các pháp sư sử dụng trong thực hành thiền nội tâm, để đến dưới chân Đức Mẹ Thiêng Liêng của mình.

      
        Nếu thực hành thiền hoàn hảo thì Đức Mẹ đáng kính sẽ nghe lời cầu gọi và sẽ đến. Khi đó, chúng ta có thể trò chuyện với mẹ về những điều phi thường, những điều thiêng liêng. Mẹ là Devi Kundalini, là lá ẩn Nữ Giáo hoàng trong Tarot. Đức Mẹ Thiêng Liêng luôn lắng nghe những người con sùng kính của mình."

        (SAMAEL AUN WEOR - “PHÉP LUYỆN KIM ĐAN VÀ KABBALAH TRONG BỘ BÀI TAROT” - LÁ ẨN SỐ 2)

      

      

      

      Ghi chú

      
        
          	
        Để tìm hiểu thêm về tình dục thiêng, hãy đọc sách “Hôn nhân hoàn hảo" của thầy Samael Aun Weor.
      

      	
        Bài cầu nguyện này được ghi chép trong chương 2 của sách “Phép Luyện Kim Đan và Kabbalah trong bộ bài Tarot” bởi Samael Aun Weor.
      

      

      

      
        
          [image: ]
        

        Lá bài Tarot số 2: Nữ Giáo Hoàng

      

      
        
          [image: ]
        

        Nut, một biểu tượng của Đức Mẹ Thiêng Liêng trong truyền thống Ai Cập.

      

      
        
          [image: ]
        

        "Quả cầu hai cánh" trên đền thờ Kom Ombo, Ai Cập

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            CẦU GỌI ĐỨC MẸ - ISIS, NUT

          

        

      

    

    
      
        
        Ôi Isis, Mẹ của vũ trụ,

        cội rễ của tình yêu,

        là thân, chồi, lá, hoa và hạt giống của vạn vật.

        Con gọi Người, hỡi sức mạnh của tự nhiên.

      

        

      
        Con gọi Nữ hoàng của vũ trụ và bóng đêm,

        hôn lên đôi mắt yêu thương của Người,

        uống sương từ môi Người và hít thở hương thơm dịu dàng từ cơ thể Người.

        Con thốt lên: Ôi Nut!

        Đấng thiêng liêng vĩnh cửu của thiên đường,

        Người là linh hồn nguyên thủy, Người là những gì đã và sẽ là.

        Tấm mạng che của Người chưa từng một kẻ phàm trần vén được.

        Người ngự trị dưới các vì sao sáng của bầu trời đêm sa mạc thăm thẳm,

        với trái tim thuần khiết, trong ngọn lửa rắn thiêng,

        chúng con cầu gọi Người!

      

      

      
        
          [image: ]
        

        Mẹ Isis (phải) dẫn hoàng hậu Nefertari

      

      Ghi chú

      Bài cầu nguyện này được ghi chép trong chương 3 của sách “Luyện Kim đan và Chiêm tinh học trong Tarot” của Samael Aun Weor.

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            CẦU GỌI TRINH NỮ KÝ ỨC

          

        

      

    

    
      Để nhớ được giấc mơ và những trải nghiệm ở bên ngoài cơ thể vật chất, hãy dùng lời khấn này. Khi nằm trên giường đi ngủ, hãy cầu gọi Bản Thể nội tâm như sau:

      
        
        Đức Cha, Bản Thể đích thực của con, con khẩn cầu Người bằng cả trái tim và linh hồn. Hãy mang trinh nữ ký ức yêu dấu ra khỏi cơ thể ê-te của con, để con không quên bất cứ ký ức gì khi trở về cơ thể vật chất.

      

      

      Sau đó, khi bắt đầu thấy buồn ngủ, hãy niệm câu chú:

      
        
        Laaaa Raaaa Sssssss

      

      

      Chúng ta phải học cách mang theo trinh nữ ký ức yêu dấu của mình trong các chuyến du hành ở cõi cảm xúc, để nhớ được toàn bộ ký ức về những cảnh mình đã nhìn thấy và nghe thấy trong các thế giới nội tại. Trinh nữ này là trung gian giữa các giác quan của bộ não vật chất và các giác quan siêu cảm của cơ thể cảm xúc.

      Có thể nói rằng trinh nữ này giống như một không gian lưu trữ của ký ức.

      Ghi chú

      Để tìm hiểu thêm về phương pháp này, hãy đọc “Occult medicine and practical magic” (Y Học Bí Truyền và Pháp thuật Thực tiễn) của thầy Samael Aun Weor.

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            CHÌA KHÓA CỦA VUA SOLOMON (CLAVICULA SALOMONIS)

          

        

      

    

    
      Với chìa khóa này, chúng ta có thể cầu khẩn bất kỳ thiên thần nào trong cõi vật chất hoặc cõi cảm xúc.

      Bản gốc (Tiếng Latin)

      
        
        Per Adonai Elohim, Adonai Jehovah, Adonai Sabaoth, Metatron, On Agla Adonai Mathon, verbum pythonicum, mysterium salamandrae, conventus sylphorum, antra gnomorum, daemonia caeli, Gad, Almousin, Gibor, Jeshua, Evam, Zariatnatmik, veni, veni, veni.⁠1

      

      

      
        
          
            [image: ]
          

        

        * * *

      

      Phiên âm và dịch nghĩa

      
        
        Per A-đô-nai E-lô-khim, A-đô-nai Gie-hô-va, A-đô-nai Sa-ba-oth, Me-ta-tron.

        Nhân danh A-đô-nai E-lô-khim, A-đô-nai Gie-hô-va, A-đô-nai Sa-ba-oth, Me-ta-tron.

      

        

      
        Ôn Ag-la, A-đô-nai Ma-thon, Uer-bum Pi-tô-ni-cum Mis-te-ri-um Sa-la-man-đrai, Con-ven-tus Sil-pô-rum, An-tra gnôm-or-um, Đai-mon-i-a Cai-li, Gađ, Al-mou-sin, Ghi-bor, Ie-shu-a, Ê-uam, Za-riat-nat-mic,

        Nhân danh Ag-la, A-đô-nai Ma-thon, ngôn từ của trăn, bí mật của các tinh linh lửa Salamander, hội tinh linh khí Sylph, hang của các tinh linh đất Gnome, cõi trời của các vị thần, Gađ, Al-mou-sin, Ghi-bor, Giê-su, E-vam, Za-riat-nat-mic,

      

        

      
        Ue-ni, Ue-ni, Ue-ni.

        hãy đến đây, hãy đến đây, hãy đến đây.

      

      

      Ghi chú

      
        
          	
        Thầy Samael Aun Weor hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng bài cầu khấn này trong sách “Esoteric Medicine and Practical Magic” (Y Học Bí Truyền và Pháp thuật Thực tiễn).
      

      	
        Bài khấn này trích sách “Dogme et Rituel de la Haute Magie” của Éliphas Lévi
      

      	
        Dịch giả đã chỉnh sửa một số lỗi đánh vần tiếng Latin.
      

      

      

    

    
      
        
        

        
          1 Nghe một học giả tiếng Latin đọc bài khấn tại đây: https://gnosisvn.org/wp-content/uploads/2024/09/Clavicula-Salomonis.mp3

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
            PHẦN IV

          

          
            CÁC BÀI KHẤN

          

        

      

    

    
      Khấn gọi (tiếng Anh là “conjure“, bắt nguồn từ tiếng La-tinh “cum-jurare” có nghĩa là cùng thề) nghĩa là gọi lên một lực lượng vượt trội để loại bỏ lực lượng đối nghịch hoặc thấp kém hơn.

      Khấn gọi là một hành động của đức tin, với lực lượng hoặc các lực lượng được gọi lên. Đức tin càng mạnh và nhiệt thành thì lời khấn gọi càng có hiệu quả.

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            BÀI KHẤN JUPITER

          

        

      

    

    
      
        
        Nhân danh Jupiter, cha của các vị thần, ta ra lệnh cho người!

      

        

      
        Tê vi-gos cô-slim!

      

      

      IAOH, Jovis Pater, IO-Patar (Jupiter, cha của các vị thần) là Đấng Ki-tô của người La Mã. Chúng ta có thể triệu hồi sức mạnh của người bằng câu chú “Tê vi-gôs cô-slim” để loại bỏ các thế lực tiêu cực.

      Ghi chú

      Bài khấn này được ghi chép ở chương 2 của sách “Luận Thuyết về Thần Thuật” của Samael Aun Weor.

      
        
          [image: ]
        

        Tranh “Tượng thần Zeus ở đền thờ Olympus” của Heinrich Leutemann, 1888. Tượng này được khắc bởi Phidias, k. 430 TCN. Vị thần này được người Hy Lạp gọi là “Zeus” nhưng tên tiếng La Mã là “Jupiter”.

      

      
        
          [image: ]
        

        Tượng thần Jupiter ở Bảo tàng Ermitazh, Nga. Tượng này được khắc vào thế kỷ 1 CN.

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            BÀI KHẤN BỐN LỰC LƯỢNG

          

        

      

    

    
      Bài khấn này có thể được dùng để thanh tẩy năng lượng tiêu cực. Bài khấn liên quan đến bốn thế lực thần thánh được nhắc đến trong Kinh Thánh (Ê-sai 1), đó là bốn yếu tố thần thánh của tự nhiên: lửa (sư tử), không khí (đại bàng), nước (thiên thần), và đất (bò).

      Bài khấn

      
        
        Caput mortuum, imperet tibi dominus per vivum et devotum serpentem!

        Cherub, imperet tibi Dominus per Adam Yod-HaVah!

        Aquila errans, imperet tibi Dominus per alas tauri!

        Serpens, imperet tibi Dominus Tetragrammaton, per Angelum et Leonem!

        Michael, Gabriel, Raphael, Anael!

        Fluat udor per Spiritum Elohim!

        Manet in Terra per Adam Yod-HaVah!

        Fiat firmamentum per Yod-HaVah-Sabaoth!

        Fiat judicium per ignem in virtute Michael!

      

      

      
        
        Hỡi thiên thần mù mắt, hãy vâng lời, hoặc sẽ bị cuốn đi với nước thánh này!

        Hỡi bò đực có cánh, hãy làm việc hoặc trở về với đất, trừ khi ngươi muốn bị đâm bằng thanh kiếm này!

        Hỡi đại bàng bị xích, hãy tuân theo dấu hiệu của ta hoặc bay đi trước hơi thở này!

        Hỡi rắn quằn quại, hãy bò dưới chân ta, hoặc bị lửa thiêng tra tấn và bay hơi với hương thơm ta đốt trong đó!

        Hỡi nước, hãy trở về với nước!

        Hỡi lửa, hãy cháy lên!

        Không khí, hãy lưu thông!

        Hỡi đất, hãy rơi xuống đất!

        Với ngôi sao năm cánh, là Sao mai, nhân danh Te-tra-gram, bốn chữ được khắc ở giữa Thập tự ánh sáng!

      

        

      
        Amen. Amen. Amen.

      

      

      Phiên âm và dịch nghĩa

      [Phần 1 – Tiếng Latin]

      
        
        Ca-put môr-tum, im-pe-ret ti-bi đô-mi-nus per ui-uom et đe-uô-tem ser-pen-tum.

        Hỡi sọ chết, xin Chúa ra lệnh cho ngươi nhân danh con rắn thiêng liêng và sống động.

      

        

      
        Khe-rub, im-pe-ret ti-bi đô-mi-nus per A-đam Iođ Kha Uah.

        Hỡi Khe-rub, xin Chúa ra lệnh cho ngươi nhân danh A-đam Iođ Kha Uah. (Tiếng Hebrew: אדם יהוה)

      

        

      
        A-cui-la e-rans, im-pe-ret ti-bi đo-mi-nus per a-las tao-ri.

        Hỡi đại bàng lạc lối, xin Chúa ra lệnh cho ngươi nhân danh cánh của con bò đực.

      

        

      
        Ser-pens, im-pe-ret ti-bi đô-mi-nus Te-tra-gra-ma-tôn per an-ghe-lum et leo-num.

        Hỡi rắn, xin Chúa Te-tra-gra-ma-tôn ra lệnh cho ngươi nhân danh thiên thần và sư tử.

      

        

      
        Mi-kha-el, Gav-ri-el, Rê-pha-el, Kha-ni-el,

        Mi-kha-el, Gav-ri-el, Rê-pha-el, Kha-ni-el, [bốn thiên thần]

      

        

      
        flu-at u-đor per spi-ri-tum E-lô-him.

        Nguyện nước chảy đi nhân danh thần linh E-lô-him.

      

        

      
        Ma-net in te-ra per A-đam Iođ Kha Uah.

        Nguyện đất ở lại tại chỗ, nhân danh A-đam Iođ Kha Uah.

      

        

      
        Phi-at fir-ma-men-tum per Iođ Kha Uah Se-ba-ôt.

        Nguyện có một khoảng không được tạo ra⁠1 nhân danh Iođ Kha Uah Se-ba-ôt [Tiếng Hebrew: יהוה צבאות].

      

        

      
        Phi-at iu-đi-ki-um per ig-num in uir-tu-tê Mi-kha-el.

        Nguyện công lý được thực hiện, nhân danh ngọn lửa và với sức mạnh của Mi-kha-el.

      

      

      [Phần 2 – Tiếng Việt]

      
        
        Hỡi thiên thần [sa ngã] mù mắt, hãy vâng lời, hoặc sẽ bị cuốn đi với nước thánh này!

      

        

      
        Hỡi bò đực có cánh, hãy làm việc hoặc trở về với đất, trừ khi ngươi muốn bị đâm bằng thanh kiếm này!

      

        

      
        Hỡi đại bàng bị xích, hãy tuân theo dấu hiệu của ta hoặc bay đi trước hơi thở này!

      

        

      
        Hỡi rắn quằn quại, hãy bò dưới chân ta, hoặc bị lửa thiêng tra tấn và bay hơi với hương thơm ta đốt trong đó!

      

        

      
        Hỡi nước, hãy trở về với nước!

        Hỡi lửa, hãy cháy lên!

        Không khí, hãy lưu thông!

        Hỡi đất, hãy rơi xuống đất!

      

        

      
        Với Ngôi sao năm cánh, là Sao mai, nhân danh Te-tra-gram bốn chữ được khắc ở giữa Thập tự ánh sáng!

      

        

      
        Amen. Amen. Amen.

      

      

      Ghi chú

      
        
          	
        Phiên âm của các tên tiếng Hebrew khác với phiên âm tiếng Anh truyền thống vì chúng tôi phiên âm theo tiếng Hebrew.
      

      	
        Nghe một học giả tiếng Latin đọc Phần I tại đây: https://gnosisvn.org/2024/09/17/bai-khan-bon-luc-luong/ (Chú ý: học gia tiếng Latin này không đọc phần II vì anh ta không biết tiếng Việt)
      

      	
        Bài khấn bốn lực lượng được ghi trong sách “Dogme et Rituel de la Haute Magie” (Giáo lý và Nghi thức của Phép thuật Cao cấp) bởi Éliphas Lévi. Trong sách của Lévi, phần đầu tiên được viết bằng tiếng Latin và phần thứ hai bằng tiếng Pháp. Chúng tôi đã dịch phần thứ hai sang tiếng Việt. Phần tiếng Latin được giữ nguyên.
      

      	
        Bài khấn này được ghi chép trong sách “Ngôi lời, Thần chú, Thần thuật” của Samael Aun Weor.
      

      

      

      
        
          [image: ]
        

        Nhà Huyền học Éliphas Lévi (1810-1875)

      

    

    
      
        
        

        
          1 “Tạo ra khoảng không…” dòng này cùng với hai dòng trước đang nhắc tới Sáng Thế Ký 1:1-9 trong Kinh Thánh Cựu Ước.

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            BÀI KHẤN BẢY THIÊN THẦN

          

        

      

    

    
      
        
        Nhân danh Mi-kha-el, xin Giê-hô-va ra lệnh cho ngươi và đuổi ngươi ra khỏi đây, hỡi Kha-va-iot!

        Nhân danh Ga-vri-el, xin A-đô-nai ra lệnh cho ngươi và đuổi ngươi đi khỏi nơi đây, hỡi Ba-el!

        Nhân danh Rê-pha-el, hãy biến mất trước Ê-li-el, hỡi Sam-ga-bi-el!

        Trước Sa-ma-el Se-va-ôt và nhân danh Elohim Ghi-bôr, hãy tránh xa ra, A-đra-me-lec!

        Trước Ze-kha-rel và Za-khi-el Me-lekh, hãy tuân theo E-lô-oa, hỡi Sa-na-ga-bril!

      

        

      
        Nhân danh thần tính và nhân tính của Sha-đai, với dấu ngôi sao năm cánh trong tay phải của tôi, nhân danh thiên thần Kha-ni-el, bởi sức mạnh của A-đam và Ê-va (là Iod Kha-vah), hãy rút lui hỡi Li-lit! Hãy để chúng ta yên, hỡi Na-hê-ma!

      

        

      
        Với sức mạnh của các Elohim thiêng liêng và nhân danh thần Cas-pi-el, She-al-ti-el, Zaf-ki-el và Za-ra-khi-el, theo lệnh của Ô-ri-phi-el; hãy tránh xa chúng ta, Mô-lekh! Chúng ta sẽ không để ngươi ăn thịt con cái chúng ta.

      

      

      
        
          [image: ]
        

        Tranh “Bảy Tổng Lãnh Thiên Thần” của Massimo Stanzione, k. 1628

      

      Bài khấn này triệu hồi bảy tổng lãnh thiên thần của tạo hóa để loại bỏ bảy kết tinh tâm lý tiêu cực của hành tinh, cả bên ngoài lẫn bên trong. Các kết tinh này bao gồm: dục vọng, giận dữ, kiêu ngạo, tham lam, đố kỵ, lười biếng, và háu ăn.

      Học trò Gnosis dùng bài khấn này để trừ tà, chống lại những thế lực độc ác, để tự vệ, xua đuổi ma quỷ và các loại vong linh. Bài khấn này được chép từ sách “Dogme et Rituel de la Haute Magie” (Giáo lý và Nghi thức của Thần thuật Cao Cấp) của nhà huyền học Éliphas Lévi, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1856.

      Mỗi dòng của bài khấn là một lời cầu khẩn đến một nhóm thiên thần để xua đuổi một ác quỷ. Mỗi ác quỷ đều liên quan đến một loại hành vi độc ác và đại diện cho một thế lực tâm linh u tối. Khi chúng ta xua đuổi ác quỷ này thì năng lượng tinh thần liên quan đến hành vi độc ác của ác quỷ đó cũng biến mất.

      Trong sách Luận thuyết về Thần thuật, thầy Samael Aun Weor có kể về việc cùng một số học trò triệu hồi từng ác quỷ trong mỗi dòng của bài khấn để tìm hiểu về ý nghĩa và hiệu quả của Bài Khấn Bảy Thiên Thần.

      
        
        “Một trong những bài khấn mạnh mẽ nhất được vua Sa-lô-môn để lại chính là Bài Khấn Bảy Thiên Thần.

      
        Chúng tôi quyết định tự điều tra tất cả nội dung huyền học của Bài Khấn Bảy Thiên Thần bằng cách tiến hành các cuộc điều tra về thần thuật cao cấp này ở các cõi siêu việt. Mục đích là để hiểu một cách trọn vẹn về nội dung cốt yếu của bài cầu nguyện mà hiền nhân Sa-lô-môn đã để lại từ thời cổ đại. Từ xưa đến giờ, rất nhiều pháp sư đã và đang sử dụng bài khấn này. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu ý nghĩa cốt yếu của bài khấn để ý thức về việc làm của mình trong các nghi thức của phép thuật cao cấp. Đây là tất cả những lý do khiến chúng tôi phải điều tra kỹ lưỡng về khía cạnh huyền học của Bài Khấn Bảy Thiên Thần.”

        SAMAEL AUN WEOR, LUẬN THUYẾT VỀ THẦN THUẬT

      

      

      

      Ghi chú

      
        
          	
        Phiên âm của các tên tiếng Hebrew khác với phiên âm tiếng Anh truyền thống vì chúng tôi phiên âm theo tiếng Hebrew.
      

      	
        Bài khấn này trích sách Luận thuyết về Thần thuật của Samael Aun Weor
      

      

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            BÀI KHẤN LÚC LÂM NGUY - FONS ALPHA

          

        

      

    

    
      Thầy Samael Aun Weor dạy lời cầu nguyện kỳ diệu sau đây để dùng trong những lúc chí nguy. Lời cầu nguyện này rất hiệu quả. Nó cũng được sử dụng như một công cụ mạnh mẽ khi cần hiểu sâu sắc về ý nghĩa của một giấc mơ hoặc một khải tượng.

      
        
        Fons alpha et omega, Figa, Figalis, Sabbaoth, Emmanuel, Adonay, O, Neray, Ela, Ihe, Reutone, Neger, Sahe, Pangeton, Commen, Agla, Matthaeus, Marcus, Lucas, Iohannes, Titulus Triunphalis, Iesus Nazarenus rex Iudaeorum, Ecce dominicae crucis signum, Fugite partes Adversae, Vicit leo de tribu Iuda, Radix David, Alleluya, Kyrie eleison, Christe eleison, Pater Noster, Ave Maria, Et ne vos, Et venia super nos salutare tuum, Oremus.

      

      

      Phiên âm và dịch nghĩa

      
        
        Fôns Al-pha et ô-mê-ga,

        Suối nguồn, điểm bắt đầu và kết thúc [của vũ trụ],

      

        

      
        Fi-ga, Fi-ga-lis,

        Sa-ba-ôt, Em-man-uel, A-đô-nai,

        Ô, Nê-rai, Ê-la, I-hê, Reu-tôn-ê,

        Ne-ger, Sa-hê, Pan-ge-tôn,

        Cô-men, A-gla,

        [Danh sách tên riêng của các thiên thần]

      

        

      
        Ma-thai-us, Mar-cus, Lu-cas, Iô-han-nes,

        Mátthêu, Máccô, Luca, Gioan, [bốn sách phúc âm]

      

        

      
        Ti-tu-lus Tri-un-pha-lis,

        Danh hiệu chiến thắng,

      

        

      
        Giê-sus Na-za-rê-nus rex Iu-đai-ô-rum,

        Giêsu thành Nazareth, vua của người Do Thái,

      

        

      
        Êk-kê đô-mi-ni-cai cru-kis sig-num phu-ghi-tê par-tes ađ-uer-sai,

        Hỡi lực lượng của kẻ thù, hãy rút lùi trước dấu thánh giá của Chúa,

      

        

      
        Ui-kit lê-ô đê tri-bu Iu-đa,

        Sư tử chiến thắng của chi phái Giu-đa,

      

        

      
        Ra-đix Đa-viđ, A-lê-lu-ia.

        Người thừa kế ngai vua Đa-vít, lạy Chúa.

      

        

      
        Ky-ri ê-lê-i-sôn, Cri-stê ê-lê-i-sôn.

        Xin Chúa thương xót, xin Kitô thương xót.

      

        

      
        Pa-ter Nô-ster. A-uê Ma-ri-a.

        Lạy cha. Kính mừng Ma-ri-a.

      

        

      
        Et nê uôs, Et ue-ni-a su-per nôs sa-lu-ta-rê tu-um.

        Và không để chúng con [??], và hãy tha thứ và cứu rỗi chúng con.

      

        

      
        Ô-rê-mus.

        Chúng con cầu nguyện như vậy.

      

      

      Ghi chú

      
        
          	
        Bài khấn này trích sách “Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica” (Luận thuyết về Y Học Bí Truyền và Phép thuật Thực tiễn) của Samael Aun Weor, 1978
      

      	
        Dịch giả đã sửa một số lỗi đánh vần tiếng Latin
      

      	
        Phiên âm trên dựa vào luật phiên âm tiếng Latin cổ đại. Một số âm tiết trong bài cầu nguyện không có trong tiếng Việt, ví dụ như “el” và “nes”. Để đàm bảo tính chính xác, chúng tôi đã không Việt hóa những âm tiết này thành “en” và “net”.
      

      	
        Âm “tr” dược phát âm như trong tiếng anh: “translate”, “try”; không giống như tiếng Việt “trí”, “Trăng”.
      

      	
        Một số tên riêng tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp được phiên âm theo tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp.
      

      	
        Câu “Et ne vos” dịch sang tiếng Việt là “Và không để chúng con”. Hình như câu này bị thiếu từ cuối cùng trong sách của thầy Samael.
      

      	
        Nghe một học giả tiếng Latin đọc bài khấn: https://gnosisvn.org/wp-content/uploads/2024/09/Fons-Alpha-1.mp3
      

      

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            BÀI KHẤN THIÊN THẦN GABRIEL

          

        

      

    

    
      Thầy Samael Aun Weor dạy lời cầu nguyện này trong cuốn “Occult Medicine and Practical Magic” (Y Học Bí Truyền và Pháp thuật Thực tiễn) trong một thực hành với cây táo Mammee⁠1 để trừ khử các thế lực độc ác, cả vô hình và hữu hình. Gabriel là thiên thần cai trị của mặt trăng.

      
        
        Mặt trời có mười ba nghìn tia sáng,

        Mặt trăng có mười ba nghìn tia sáng,

        Nguyện cho kẻ thù của ta ăn năn mười ba nghìn lần!

      

      

      Ghi chú

      Bài khấn này trích sách “Khóa học Chiêm tinh” của Samael Aun Weor.

      
        
          [image: ]
        

        Cây táo Mammee

      

    

    
      
        
        

        
          1 Mammee: Giống táo lõi vàng Mammee, hay còn gọi là Mamey, có tên khoa học là Mammea americana, có hình dáng khá giống quả hồng xiêm đang rất được ưa chuộng ở Mỹ. Phần thịt bên trong quả táo Mammee có màu vàng và có mùi vị ngon ngọt, dễ ăn. Xem thêm thông tin tại: https://tienphong.vn/ky-la-tao-loi-vang-co-hinh-dang-hong-xiem-post800291.tpo

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            BÀI KHẤN HOÀNG GIA

          

        

      

    

    
      
        
        Ta ra lệnh cho tất cả kẻ thù của ngươi, bên trong cũng như bên ngoài, đến nhà Bết–lê-hem.⁠1

      

        

      
        Ta ra lệnh cho chúng, và ra lệnh thêm lần nữa, để nếu chúng có giao ước với ma quỷ, ma thuật đen, hoặc mang tín ngưỡng trái chiều.

      

        

      
        Ta ra lệnh cho chúng, để chúng khiêm nhường đến dưới chân ngươi, như con chiên của Kitô đến chân cây thập giá.

      

        

      
        Ta ra lệnh cho chúng, để chúng đến một cách ngoan ngoãn, như con chiên từ cây thập giá đến với Đức Cha hằng hữu.

      

        

      
        Với hai ta nhìn thấy chúng, với ba ta tóm chặt chúng,⁠2 nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.

      

      

      Ghi chú

      Bài khấn này trích sách “Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica” (Luận thuyết về Y Học Bí Truyền và Phép thuật Thực tiễn) của Samael Aun Weor.

    

    
      
        
        

        
          1 Nhà Bết-lê-hem là nơi Chúa Giê-su giáng sinh.

          

          2 Trong sách “Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica” thầy Samael giải thích: “Hai” tượng trưng cho Mẹ thiên nhiên. “Ba” đại diện cho ba lực lượng nguyên thủy.

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            KINH CẦU BẢO VỆ

          

        

      

    

    
      
        
        Lạy Maria Đức Mẹ thần thánh nhân từ, xin che chở con dưới tấm áo choàng của Mẹ.

      

        

      
        Hỡi thánh giá thiêng liêng, xin hãy bảo vệ con, nhân danh Chúa Giêsu, Gioakim và Giăng.

      

      

      Chi chú

      Lời cầu nguyện này trích sách “Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica” (Luận thuyết về Y Học Bí Truyền và Phép thuật Thực tiễn) của Samael Aun Weor, 1978

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            VÒNG TRÒN BẢO VỆ

          

        

      

    

    
      
        
        “Khi vẽ một vòng tròn bảo vệ xung quanh mình, cho dù bằng kiếm hay bằng sức mạnh ý chí và trí tưởng tượng được kết hợp và rung động trong sự hài hòa, hoặc với cả hai cùng một lúc, hãy niệm câu thần chú sau:

      
        He-li-on, Me-li-on, Te-tra-gra-ma-ton.”⁠1

        SAMAEL AUN WEOR - LUẬN THUYẾT VỀ Y HỌC BÍ TRUYỀN VÀ PHÉP THUẬT THỰC TIỄN

      

      

      

      
        
        Bài viết này trích sách “Ngôi lời, Thần chú, Thần thuật” của Samael Aun Weor

      

      

      Vòng tròn huyền thuật dùng để bảo vệ chúng ta khỏi sự tấn công của các thế lực bóng tối. Đây không phải là một vòng tròn hoàn toàn đóng - nó được ngắt quãng bởi dấu triện của Solomon.

      Dấu triện này được tạo thành từ hai bộ ba đối kháng: Bộ ba của ánh sáng và Bộ ba của bóng tối.

      
        
          [image: ]
        

        Dấu triện của Solomon - phiên bản đơn giản

      

      Đầu tiên là Đấng Kitô nội tâm của mỗi người: con rồng của trí tuệ soi sáng: Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Linh. Thứ hai là con rồng đen có ba đầu: đó chính là cái tôi tâm lý. Cái tôi tâm lý được cấu thành từ ba kẻ phản bội đã sát hại Hiram Abiff.⁠2 Ông là bậc chân sư nội tại, là bộ ba cao cấp của con người, là Đức Cha nội tâm của họ.

      Con rồng đen là tam nguyên: nó điều khiển các cơ thể cảm xúc, cơ thể lý trí và cơ thể căn nguyên. Đó là con Medusa với chiếc đầu tủa ra đầy rắn độc.

      Hãy hiểu rằng mỗi người phải chặt đầu Medusa đó bằng thanh gươm rực lửa của Perseus. Vì vậy, người học trò muốn tự vệ trước sự tấn công của phép thuật đen phải làm quen với việc vẽ trong đầu vòng tròn huyền thuật. Vòng tròn huyền thật có thể được vẽ trước khi đi ngủ hoặc khi nào cần thiết.

      
        
          [image: ]
        

        Dấu triện của Vua Solomon - Ảnh minh họa từ "The Lesser Key of Solomon", Mathers và Crowley dịch

      

      
        
          [image: ]
        

        Tôn Ngộ Không vẽ vong tròn huyền thuật để bảo vệ Đường Tăng (Tây Du Ký 1986, tập 10)

      

      
        
          [image: ]
        

        Perseus chặt đầu Medusa (thần thoại Hy Lạp) - ảnh thiết kế 3d của DocZenith

      

    

    
      
        
        

        
          1 File ghi âm hướng dẫn phát âm thần chú He-li-on Me-li-on: https://gnosisvn.org/wp-content/uploads/2023/09/helion_melion_tetragrammaton.mp3

          

          2 Ba kẻ phản bội đã sát hại Hiram Abiff: Hiram Abiff là đấng kiến tạo nên ngôi đền của vua Solomon. Truyền thuyết về cuộc sống của ngài chính là nền tảng cho các nghi lễ của hội Tam Điểm.

          Hiram Abiff là đấng kiến tạo của ngôi đền Solomon. Ba kẻ phản bội đã sát hại ông. Sự thần thánh tuyệt đối là không thể đạt được cho đến khi ba kẻ phản bội này đã được hoàn toàn hủy diệt.

          1. Sabal: con quỷ của lòng tham.

          2. Ortelut: con quỷ của tâm trí.

          3. Stokin: con quỷ của ác tâm.

          (Samael Aun Weor - Tarot và Kaballah, Lá Ẩn số 22)

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            LỜI CẦU NGUYỆN VỚI CÂY NHA ĐAM

          

        

      

    

    
      Tinh linh (tiên) của cây nha đam rất có lợi trong việc giúp bảo vệ chống lại các thế lực tiêu cực. Mỗi gia đình theo Gnosis nên có một cây nha đam. Lời cầu nguyện này được dùng để cầu khẩn sự trợ giúp của cây nha đam.

      
        
        Hỡi thập giá thánh thiện thiêng liêng.

        Hỡi phù thủy, hãy rút khỏi nhà này.

        Những kẻ định đến đây, hãy biết rằng ta ở cùng Chúa.

        Lạy Chúa tối cao, xin giải thoát con khỏi sự phản bội và hủy hoại.

        Lạy Đức Mẹ Maria thần thánh và Bí tích thánh thể.

      

      

      Sau khi đọc lời cầu nguyện, hãy làm dấu thánh giá⁠1 ban phước cho cây nha đam.

    

    
      
        
        

        
          1 Video hướng dấn làm dấu thánh giá: https://www.youtube.com/watch?v=sCciSc8ojeM&t=134s

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            CÂU CHÚ BẢO VỆ: KLIM KRIS-NAY-A

          

        

      

    

    
      Trong cõi cảm xúc, câu chú sau đây tạo thành ngôi sao năm cánh với ánh sáng mặt trời.

      
        
        Klim Kris-nay-a, Gô-vin-dai-a, Gô-pi-ja-na, Va-la-bai-a, Swa-ha!⁠1

      

      

      
        
        
        Câu thần chú mạnh mẽ được đề cập ở trên có ba đoạn rõ ràng. Khi tụng "KLIM", được các nhà huyền thuật Ấn Độ gọi là “hạt giống của lực hút”, chúng ta khơi dậy một dòng năng lượng Kitô, năng lượng này ngay lập tức đi xuống từ thế giới của Ngôi lời Thái Dương (Solar Logos) để bảo vệ chúng ta; nhờ đó, một cánh cửa bí ẩn đi xuống được mở ra. Sau đó, bằng cách tụng ba phần tiếp theo của câu thần chú, năng lượng Kitô được truyền vào người đang tụng niệm. Cuối cùng, qua phần thứ năm, khi đã nhận được năng lượng Kitô, chúng ta có thể phát ra năng lượng này với sức mạnh to lớn để bảo vệ bản thân khỏi những thế lực đen tối. Chúng sẽ kinh hoàng bỏ chạy tán loạn.

        SAMAEL AUN WEOR - HÔN NHÂN HOÀN HẢO

      

      

      

      
        
        Kling [klim] là âm tiết Beeja Akshara (âm tiết gốc) của Đức Krishna. Đây là một câu chú rất mạnh mẽ. Nó tạo ra sự rung động mạnh mẽ trong tâm trí và biến đổi bản chất Rajas⁠2 của tâm. Câu chú này khơi dậy một loại ý tưởng tâm linh đặc biệt trong tâm trí, hỗ trợ đắc lực cho sự thanh lọc tâm trí, tập trung và suy niệm. Nó tạo ra tâm trạng Vairagya (từ bỏ) và Antarmukha Vritti (hướng nội) và làm suy yếu sức mạnh của Vasanas (ham muốn) và Samskaras (ấn tượng tâm lý). Câu chú này hoàn toàn kiểm soát năng lực của suy nghĩ và tạo ra những rung động nhịp nhàng của năm thể.

      
        Sau đây là "Mahamantra" (đại thần chú) của Đức Krishna, được tìm thấy trong Gopala Tapani Upanishad (kinh sách Ấn Độ). Những ai tụng niệm câu mantra này 18 lakh (1,800,000) lần với sự tập trung, lòng thành kính thuần khiết (Suddha Bhava), và niềm tin mãnh liệt (Sraddha) sẽ chắc chắn có được Darshan trực tiếp của Đức Krishna. [Tức là sẽ được trực tiếp gặp mặt đức Krishna.] Đây là câu mantra gồm 18 âm tiết: "Om Klim Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Svaha."

        SWAMI SIVANANDA - KRISHNA VÀ GIÁO LÝ CỦA NGƯỜI

      

      

      

      
        
          [image: ]
        

        Tranh vẽ năm 1760, Ấn Độ, "Krishna và các Gopi tìm nơi trú ẩn dưới cơn mưa"

      

      
        
          [image: ]
        

        Tranh: Đức Krishna đàn sinh trong nhà tù

      

    

    
      
        
        

        
          1 Video hướng dẫn đọc thần chú: https://www.youtube.com/watch?v=4TdH2VP8sE0

          

          2 Rajas là năng lượng của hoạt động, đam mê, ham muốn và sự xáo trộn. Nó thúc đẩy hành động, sự thay đổi và sáng tạo, nhưng cũng có thể dẫn đến tham vọng quá mức, lo âu, căng thẳng, và sự gắn bó với thế giới vật chất. Khi một người bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Rajas, họ thường cảm thấy bất an, luôn muốn đạt được nhiều hơn, dễ bị cuốn vào cảm xúc và ham muốn.

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            BẢO VỆ KHỎI QUỶ DỮ

          

        

      

    

    
      Bài khấn để đánh bại quỷ dữ

      
        
        Hỡi Đấng Đức Trinh Nữ nhân từ vĩ đại,

        xin Người đừng để bất cứ điều gì xảy đến với con.

        Hãy để con được làm sứ giả của Người.

      

      

      Bài khấn để chiến đấu với quỷ

      
        
        Hỡi Đức Chúa Trời thiêng liêng!

        Xin Người giúp con đánh bại con quỷ này, ở bất cứ nơi đâu, xin Người giúp con đánh bại nó.

        Xin Người bảo vệ con khỏi mọi điều xấu xảy đến với con.

        Xin cứu con khỏi mọi điềm dữ.

      

      

      Ghi chú

      Hai bài khấn trên trích sách “Luận Thuyết về Y Học Bí truyền và Phép thuật Thực tiễn” của Samael Aun Weor.

    

  


  
    
      
        
          
            PHẦN V

          

          
            TRỪ TÀ VÀ CHỮA LÀNH

          

        

      

    

    
      Trừ tà là việc gọi lên hoặc ra lệnh cho các linh hồn hoặc giam giữ một linh hồn cô lập. Điều quan trọng là phải đọc những nghi thức trừ tà bằng tiếng Latinh (không phải bằng tiếng Anh) vì tiếng Latinh hòa hợp với các lực lượng của tự nhiên hơn bất kỳ ngôn ngữ phái sinh nào của nó.

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            CÁC NGHI LỄ TRỪ TÀ

          

        

      

    

    
      Trừ tà lửa

      
        
        Hỡi Mi-kha-el, Vua của mặt trời và sấm sét,

        Hỡi Sa-ma-el, Vua của núi lửa,

        Hỡi A-na-el, Hoàng tử của ánh sáng tinh cầu,

        Xin hãy lắng nghe lời cầu gọi của tôi.

        Amen.

      

      

      Trừ tà khí – Tiếng Latin

      
        
        Spiritus Dei ferebatur super aquas, et inspiravit in faciem hominis spiraculum vitae. Sit Michael dux meus, et Sabtabiel servus meus, in luce et per lucem.

      

        

      
        Fiat verbum halitus meus; et imperabo spiritibus, aeris hujus, et refraenabo equos solis voluntate cordis mei, et cogitatione mentis meae et nutu oculi dextri.

      

        

      
        Exorciso igitur te, creatura aeris, per Pentagrammaton, et in nomine Tetragrammaton, in quibus sunt volunta firma et fides recta. Amen. Sela, fiat.

      

        

      
        Nguyện được như vậy.⁠1

      

      

      Trừ tà khí - phiên âm và dịch nghĩa

      
        
        Spi-ri-tus Đê phe-re-ba-tur su-per a-cuas

        Thần Linh của Chúa vận hành trên mặt nước⁠2

      

        

      
        et in-spi-ra-uit in pha-ki-em ho-mi-nis spi-ra-cu-lum ui-tai.

        và thổi vào khuôn mặt con người hơi thở của sự sống.

      

        

      
        Sit Mi-kha-el đucs me-us, et Sab-ta-bi-el ser-uos me-us, in lu-kê et per lu-kem.

        Xin Mi-kha-el dẫn đường cho con và Sab-ta-bi-el làm người hầu của con, trong ánh sáng, và qua ánh sáng.

      

        

      
        Phi-at uer-bum ha-li-tus me-us;

        Nguyện ngôn từ thiêng liêng trở thành hơi thở của con;

      

        

      
        et im-pe-ra-bo spi-ri-ti-bus, ê-ris hu-ius,

        bằng cách đó con sẽ ra lệnh cho các tinh linh của không khí,

      

        

      
        et re-phre-na-bo e-cuôs sô-lis uô-lun-ta-tê cor-đis mê,

        và ghìm cương con ngựa của mặt trời bằng ý chí của trái tim con,

      

        

      
        et cô-ghi-ta-ti-ô-nê men-tis mê-ai et nu-tu ô-cu-li đeks-tri.

        bằng suy nghĩ của tâm trí con và theo lệnh ánh mắt phải của con.

      

        

      
        Ek-sor-ki-sô i-ghi-tur tê, cre-a-tu-ra ai-ris,

        Vì vậy, ta trừ ta cho ngươi, hỡi sinh vật của không khí,

      

        

      
        per Pen-ta-gram-ma-tôn, et in nô-mi-nê Te-tra-gram-ma-tôn,

        bằng Pen-ta-gram-ma-ton (danh hiệu năm chữ) và nhân danh Te-tra-gram-ma-ton (danh hiệu bốn chữ),

      

        

      
        in cui-bus sunt uô-lun-tas phir-ma et phi-đes rek-ta.

        nơi có ý chí kiên định và và đức tin đích thực.

      

        

      
        A-men. Se-la, phi-at.

        Amen. Selah, nguyện được như vậy.

      

        

      
        Nguyện được như vậy.

      

      

      Trừ tà nước - Tiếng Latin

      
        
        Fiat firmamentum in medio aquarum et separet aquas ab aquis, quae superius sicut quae inferius, et quae inferius sicut quae superius, ad perpetranda miracula rei unius. Sol ejus pater est, luna mater et ventus hanc gestavit en utero suo, ascendit a terra ad coelum et rursus a coelo in terram descendit.

      

        

      
        Exorciso te, creatura aquae, ut sis mihi speculum Dei vivi in operibus ejus, et fons vitae, et abllutio pecatorum. Amen.⁠3

      

      

      Trừ tà nước - phiên âm và dịch nghĩa

      
        
        Phi-at phir-ma-men-tum in mê-đi-ô a-coa-rum

        Hãy để một vòm trời ở giữa các dòng nước

      

        

      
        et sê-pa-ret a-coas ab a-cuis,

        phân tách nước với nước,⁠4

      

        

      
        quai su-pê-ri-us si-cut quai in-phê-ri-us, et quai in-phê-ri-us si-cut quai su-pê-ri-us,

        trên sao dưới vậy, dưới sao trên vậy,

      

        

      
        ađ per-pê-tran-đa mi-ra-cu-la rê u-ni-us.

        để thực hiện những phép màu kỳ diệu của một thực tại duy nhất.

      

        

      
        Sôl ê-ius pa-ter est, lu-na ma-ter et ven-tus hanc ges-ta-vit en u-tê-rô su-ô,

        Mặt Trời là cha, Mặt Trăng là mẹ, gió mang thai vào bụng,

      

        

      
        a-sken-đit a tê-ra ađ cai-lum et rur-sus a cai-lô in tê-ram đe-sken-đit.

        nó bay từ đất lên trời rồi lại từ trời xuống đất.

      

        

      
        Ê-sôr-ki-sô tê, crê-a-tu-ra a-quai, ut sis mi-hi spê-cu-lum Đê ui-ui in ô-pê-ri-bus ê-ius,

        Ta trừ tà cho ngươi, hỡi sinh vật của nước, để ngươi trở thành tấm gương phản chiếu của Thiên Chúa hằng sống trong công trình của người,

      

        

      
        et phôns ui-tai, et ab-lu-ti-ô pe-ca-tô-rum. Amen.

        là nguồn sống và sự rửa sạch của tội lỗi. Amen.

      

      

      Trừ tà đất

      
        
        Bởi cực nam châm xuyên qua trung tâm của thế giới, bởi mười hai viên đá của Thánh địa, bởi bảy kim loại chảy trong các mạch của trái đất và nhân danh Gob, hãy tuân lệnh ta, những kẻ làm việc dưới lòng đất…

      

      

      Trừ tà muối – Tiếng Latin

      
        
        In isto sale sit sapientia, et ab omni corruptione servet mentes nostras et corpora nostra, per Chokmahel et in virtute Ruach-Chokmahel, recedant ab isto fantasmata hylae ut sit sal coelestis, sal terrae et terris salis, ut nutrietur bos triturans et addat spei nostrae cornua tauri volantis. Amen.⁠5

      

      

      Trừ tà muối – Phiên âm và dịch nghĩa

      
        
        In is-tô sa-lê sit sa-pi-en-ti-a,

        Hãy để muối này mang minh triết,

      

        

      
        et ab ôm-ni co-rup-ti-ô-nê ser-uet men-tes nôs-tras et côr-pô-ra nôs-tra,

        để nó bảo vệ thân tâm chúng ta khỏi mọi sự thối nát,

      

        

      
        per Khôkh-ma-el et in vir-tu-te Ru-akh Khôkh-ma-el,

        nhân danh khokhmael và bằng sức mạnh của Ruakh-khokhmael,

      

        

      
        re-kê-đant ab is-tô phan-tas-ma-ta hơ-lai ut sit sal ke-les-tis,

        để cho các con ma của vật chất đi ra, để nó trở thành muối của thiên đường,

      

        

      
        sal tê-rai et tê-ris sa-lis,

        muối của đất và đất của muối,⁠6

      

        

      
        ut nu-tri-ê-tur bôs tri-tu-rans et a-đat spê nôs-trai cor-nua tao-ri vô-lan-tis. A-men.

        để nuôi dưỡng con bò đạp lúa và thêm vào niềm hy vọng của chúng ta những chiếc sừng của con bò biết bay. Amen.

      

      

      Về nguồn gốc của nghỉ lễ trừ tà

      Các bài khấn ở trên được trích từ sách “Ngôi lời, Thần chú, Thần thuật” của Samael Aun Weor. Các nghi thức này cũng được ghi chép ở sách “Dogme et Rituel de la Haute Magie” (Giáo lý và Nghi thức của Phép thuật Cao cấp) của Éliphas Lévi, xuất bản lần đầu năm 1856.

    

    
      
        
        

        
          1 Nghe một học giả tiếng Latin đọc trừ tà khí tại đây: https://gnosisvn.org/wp-content/uploads/2024/09/TruTaKhi.mp3

          

          2 “Thần Linh của Chúa vận hành trên mặt nước” – câu này trích Sáng Thế Ký 1:2.

          

          3 Nghe một học giả tiếng Latin đọc trừ tà nước tại đây: https://gnosisvn.org/wp-content/uploads/2024/09/TruTaNuoc.mp3

          

          4 “Hãy để một vòm trời ở giữa các dòng nước phân tách nước trên trời và nước dưới đất” – câu này trích Sáng Thế Ký 1:6.

          

          5 Nghe một học giả tiếng Latin đọc trừ tà muối: https://gnosisvn.org/wp-content/uploads/2024/09/TruTaMuoi.mp3

          

          6 “muối của đất” – “Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối ấy mất mặn, lấy gì làm nó mặn lại? Nó chẳng thể được dùng vào việc gì nữa, ngoại trừ bị quăng ra ngoài và bị người ta giẫm dưới chân. Các ngươi là ánh sáng của thế gian. Một thành ở trên núi không thể bị che khuất., nhưng nếu muối ấy mất mặn, lấy gì làm nó mặn lại? Nó chẳng thể được dùng vào việc gì nữa, ngoại trừ bị quăng ra ngoài và bị người ta giẫm dưới chân.” (Chúa Giê-su – Ma-thi-ơ 5:13-14)

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            CHỮA LÀNH

          

        

      

    

    
      
        
          [image: ]
        

        Tranh: "La fille de Zäire" (Con gái của Giai-ru) của James Tissot, k. 1896. Tranh này minh họa một câu chuyện về Chúa Giêsu (Hãy tham khảo Mác 5:21-43)

      

      Chữa lành với bốn nguyên tố

      Để chữa lành với bốn nguyên tố, đầu tiên, sử dụng các bài trừ tà sau:

      
        
          	
        Trừ tà lửa
      

      	
        Trừ tà khí
      

      	
        Trừ tà nước
      

      	
        Trừ tà đất
      

      

      

      Sau khi thực hiện xong trừ tà lửa, khí, nước và đất, hãy cầu nguyện với Đức Cha bí ẩn như sau:

      
        
        Đức Cha của con, Chúa của con, Thượng Đế của con, con hướng về Người, nhân danh A-đề Phật Te-tra-gram-ma-tôn.

      

        

      
        Lạy Chúa con, với lòng nhân ái, nhân danh Đấng Kitô, Agla, Agla, Agla, con cầu xin Ngài, Kha, Kha, Kha, hãy ra lệnh cho Hộ thể Tinh linh của con và tinh linh thực vật này, để chúng đi vào bên trong phần nội tạng đang bị bệnh của [điền tên bệnh nhân] và chữa lành cho họ.

      

        

      
        Amen Ra, Amen Ra, Amen Ra.⁠1

      

      

      Chữa lành cho người bệnh

      
        
          	
        Bước 1: Trước tiên, chuẩn bị muối bằng cách đọc lời trừ tà muối
      

      	
        Bước 2: Đặt muối lên một đĩa kim loại và đổ rượu lên trên
      

      	
        Bước 3: Đốt cháy rượu và đọc lời cầu nguyện chữa lành Gnosis cùng một lúc
      

      

      

      Lời cầu nguyện chữa lành Gnosis

      Khi đọc lời cầu nguyện này, các chân sư của giáo hội Gnosis sẽ đến bên giường của người bệnh để chữa lành cho họ. Bệnh nhân phải đọc lời cầu nguyện Gnosis này để cầu xin các chân sư chữa lành. Lời cầu nguyện như sau:

      
        
        Hỡi Người, Ngôi Lời Thái Dương,

        tia sáng rực lửa,

        bản chất và tâm thức của Kitô,

        sức sống mạnh mẽ của vạn vật,

        xin hãy đến với con và đi vào trong con, soi sáng cho con, thấm đẫm con, chảy vào con

        và đánh thức trong Bản thể con tất cả những vật chất phi thường khôn tả,

        vốn là một phần của Người, cũng như là một phần của con.

      

        

      
        Hỡi sức mạnh vũ trụ toàn năng, năng lượng huyền bí,

        cầu xin Người, hãy đến với con,

        chữa con khỏi bệnh tật,

        chữa con khỏi ốm đau và giải trừ đau khổ này,

        để con được cân bằng, bình an và khỏe mạnh.

      

        

      
        Con cầu xin Người, nhân danh thiêng liêng của Người,

        mà huyền học và giáo hội Gnosis đã dạy cho con,

        xin Người làm cho mọi bí ẩn của cõi này và các cõi cao siêu việt

        rung động trong con,

        và rằng tất cả những sức mạnh đó hợp lại

        sẽ làm phép màu nhiệm chữa lành cho con.

      

        

      
        Nguyện được như vậy.⁠2

      

      

      Chúng ta cũng có thể cầu gọi các chân sư y học bằng cách đọc những câu chú sau:

      
        
        An-ti-a đa u-na sas-ta-za⁠3

      

      

      Hãy hát ra miệng những câu chú này. Sau khi đã đọc chú, hãy niệm ba lần tên của vị chân sư mà ta muốn kêu cầu. Người bị bệnh có thể cầu khẩn đến các vị chân sư như Hippocrates, cha đẻ của ngành y, hoặc Galenus, Paracelsus, Hermes Trismegistus, v.v.

      Kinh cầu của Đức Mẹ Thánh Martha (Mát-ta) để bảo vệ cơ thể

      
        
        Ôi Thánh Martha⁠4 mến yêu,

        Người được chúc phúc và xứng đáng với Thiên Chúa,

        Người bước đi trên Núi Tabor.

        Người bước vào và gặp con rắn lớn,

        rồi Người dùng chiếc đai của Mẹ Thiên Chúa trói nó lại.

        Cũng như thế Người đã trói chặt trái tim mọi kẻ thù địch của con,

        những kẻ đến chống lại con,

        nhân danh Đức Cha Hằng hữu và Chúa Ba Ngôi.⁠5

      

      

      Sau đó hãy đọc Kinh tin kính ba lần.

      
        
          [image: ]
        

        “Thánh Martha thuần hóa quái vật Tarasque” của Jean Poyer, k. 1500

      

      Lời cầu nguyện để cầm máu

      
        
        Với máu của A-đam, cái chết được sinh ra;

        với máu của Đấng Ki-tô sự sống được sinh ra.

        Hỡi máu, hãy ngừng chảy!⁠6

      

      

      Chữa lành cho tâm trí

      Cơ thể lý trí là một cơ thể thực sự, được hình thành từ chất liệu của cõi lý trí, có cấu tạo giải phẫu và sinh lý riêng của nó. Câu chú để chữa các bệnh của cơ thể lý trí là: S M Hôn.

      Chữ S được phát âm như một tiếng rít chói tai, tương tự như âm thanh mà phanh của khí nén tạo ra, như thế này: Sssss

      Chữ M được phát âm giống như khi ta bắt chước tiếng bò rống: Mmmmm

      Chữ H như một tiếng thở dài. Âm "on" được phát âm bằng cách kéo dài âm của chữ O và chữ N, như thế này: Ôôôôônnnnn

      Hãy niệm câu chú này một giờ mỗi ngày. Hãy cầu khẩn đến Tổng lãnh Thiên thần Raphael và Hermes Trismegistus hàng ngày, cầu xin họ chữa lành cơ thể lý trí của mình. Khi bệnh tật của cơ thể lý trí kết tinh lại trong bộ não vật lý thì sẽ dẫn đến sự điên loạn.⁠7

      Lời cầu nguyện để mát-xa và chữa bệnh mà không gây đau đớn

      
        
        Lạy Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse, ba Ngôi Chí Thánh, ba Ngôi Thiên Chúa. Lạy Thánh Blas phía trước, Thánh Peter phía sau. Lạy Thánh Blas, nếu lời này hay thì hãy cho gân cốt trở về chỗ cũ.⁠8

      

      

      Hãy đọc những lời sau đây nhân danh Chúa Giê-su Kitô:

      
        
        Khi Chúa Giê-su Kitô đến với thế gian, không ai bị thương tích, không có người tàn tật, không có người què quặt, vì vậy hãy chữa lành các vết thương, và Kính mừng Mẹ Maria.⁠9

      

      

      Sau đó, hãy đọc Kinh Tin Kính ba lần. Nếu vết thương không quá nghiêm trọng thì đọc Kinh Tin Kính ba lần. Tuy nhiên, nếu vết thương quá nặng, hãy đọc Kinh Tin Kính chín lần. Sau đó, xoa tinh dầu bạc hà và muối lên vết thương.

      Bài khấn "Mama" Ceferino Maravita để chữa lành phù phép

      
        
        Nhân danh Ka-lu-suan-ga,

        thần ánh sáng nguyên thủy,

        con của bảy vùng biển đỏ và bảy tia sáng từ Mặt trời,

        con cầu khẩn Người,

        hỡi Mama Ce-fe-ri-no Ma-ra-vi-ta,

        xin Người chữa khỏi bệnh cho con.

        Amen.

      

      

      Một trong những pháp sư-thầy thuốc đáng kinh ngạc nhất đến từ vùng Sierra Nevada, Santa Marta là Ceferino Maravita, người dân tộc da đỏ. Những người mắc bệnh do bị phù phép phải khẩn cầu đến Mâm Ceferino Maravita mỗi đêm để người có thể chữa khỏi bệnh cho họ.

      Hãy đọc bài khấn trên. Để tìm hiểu thêm về phương pháp này, hãy đọc “Y học Huyền bí và Phép thuật Thực tiễn” của thầy Samael Aun Weor.

      "Mama" là pháp sư, linh mục và thầy thuốc trong văn hóa của người dân tộc miền núi ở Colombia.⁠10

    

    
      
        
        

        
          1 Trích sách “Y học Huyền bí và Phép thuật Thực tiễn” của thầy Samael Aun Weor.

          

          2 Trích sách “Y học Huyền bí và Phép thuật Thực tiễn” của thầy Samael Aun Weor.

          

          3 Hướng dẫn hát thần chú An-ti-a đa u-na sas-ta-za: https://gnosisvn.org/wp-content/uploads/2024/09/Antia-Da-Una-Sastaza.mp3

          

          4 Đọc thêm về thánh Martha tại đây: https://gnosisvn.org/2024/10/25/thanh-martha-mat-ta/

          

          5 Trích sách “Y học Huyền bí và Phép thuật Thực tiễn” của thầy Samael Aun Weor.

          

          6 Trích sách “Y học Huyền bí và Phép thuật Thực tiễn” của thầy Samael Aun Weor.

          

          7 Lời hướng dẫn này trích sách “Y học Huyền bí và Phép thuật Thực tiễn” của thầy Samael Aun Weor.

          

          8 Trích sách “Y học Huyền bí và Phép thuật Thực tiễn” của thầy Samael Aun Weor

          

          9 Trích sách “Y học Huyền bí và Phép thuật Thực tiễn” của thầy Samael Aun Weor

          

          10 Xem phim này để biết thêm về các Mama: https://www.youtube.com/watch?v=whmeLXMsfqQ

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
          

          
            CÁC THỨC HÀNH TÂM LINH

          

        

      

    

    
      Lời cầu nguyện để đến thánh đường Gnosis

      Chúng ta cần phải đưa cơ thể vật chất của mình đến thánh đường Gnosis mỗi thứ sáu và chủ nhật vào lúc bình minh, để được nhận lễ xức dầu Gnosis với cơ thể bằng xương bằng thịt.

      Chúng ta cũng có thể đưa cơ thể vật chất ra khỏi giường mà không cần triệu hồi nó từ xa. Để làm được điều này, hãy chìm vào giấc ngủ trong khi đọc câu chú sau:

      
        
        Miña Pica Frasco⁠1

        Phiên âm: Mi-nha Pi-ca Phras-cô

      

      

      Sau đó từ từ rời khỏi giường trong khi vẫn duy trì trạng thái ngủ. Hãy nhảy nhẹ lên một cái, và nếu thấy mình phồng lên và lơ lửng trên không trung thì hãy rời khỏi nhà và đi đến thánh đường Gnosis.

      Lời cầu nguyện để mê hoặc cơ thể

      Khi đi ngủ, trong khi đang nằm trong chăn hãy đọc lời cầu nguyện màu nhiệm sau hàng ngàn lần. Khi đã cảm thấy rất buồn ngủ và hơi mơ màng, hãy đứng dậy khỏi giường trong khi vẫn đọc lời cầu nguyện. Hãy nhảy lên ngay lập tức, bay lên và đi du hành.

      
        
        Phi-lip, Phi-lip, Phi-lip,⁠2

        tông đồ của Chúa con – là Chúa Giêsu Kitô,

        xin đưa con đi cùng với thân xác này.

        Xin đưa con đi lên trời, Phi-lip.

        Xin đưa con đi lên trời, Phi-lip.

        Xin đưa con đi lên trời, Phi-lip.

        Amen.⁠3

      

      

      Lời cầu nguyện Jinn

      Hãy đọc lời cầu nguyện này hàng ngàn lần trong lúc buồn ngủ. Khi vừa mới lơ mơ ngủ, hãy đứng dậy khỏi giường trong khi vẫn đang cầu nguyện rồi nhảy với ý định bay lơ lửng lên. Nếu không nổi lên được thì hãy quay lại giường và lặp lại bài thực hành. Hãy có niềm tin.

      
        
        Con tin vào Chúa.

        Con tin vào Mẹ Thiên nhiên của con.

        Con tin vào phép thuật trắng.

        Hỡi Mẹ của con, hãy mang con đi cùng thân xác này.

        Amen.⁠4

      

      

      
        
          [image: ]
        

        Tranh “Philip với người Ethiopia” của Ann Chapin

      

      Bài khấn gọi Samael

      Khi chìm vào giấc ngủ, hãy dùng bài khấn gọi này để được trợ giúp trong việc xuất hồn một cách có ý thức.

      
        
        Con tin vào Chúa,

        con tin vào Đấng Kitô,

        con tin vào Samael.

        Hỡi Samael, hãy đưa con ra khỏi cơ thể vật chất.

      

      

    

    
      
        
        

        
          1 Trích sách “Y học Huyền bí và Phép thuật Thực tiễn” của thầy Samael Aun Weor.

          

          2 Hãy tham khảo câu chuyện về tông đồ Philip và trạng thái Jinn trong Kinh Thánh: https://gnosisvn.org/2024/11/29/tong-do-philip-vao-trang-thai-jinn/

          

          3 Trích sách “Y học Huyền bí và Phép thuật Thực tiễn” của thầy Samael Aun Weor.

          

          4 Trích sách “Ba Ngọn Núi” của Samael Aun Weor.
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